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IV. Thần học về Chúa Thánh Thần

Nhu* đã thấy, thần học đang phái đốí diện vái 
nhũng khó khăn đạc biệt trong việc xác định cho 
thích đáng và minh bạch "bán tính'' và "sụ sống" của 
Chúa Thánh Thần, sỏ  dĩ phái dùng đến các tù "bán 
tính" và "sụ* sống" ò đây !à bải vì tát cá mọi thuật 
ngũ đuọc dùng để nói về Thiên Chúa đều mang tính 
cách toại suy; và ò đây, vói đốì tuọng nhắm tót tà 
Chúa Thánh Thần, phép toại suy tại càng phát hon 
bao gìò hết, đuọc dùng đến. Nói về Ngôi Hat, Ktnh 
Thánh dùng một số danh hiệu nhu: Giêsu, Con, Kttô, 
Lòt,... có thể giúp gầy dụng nên các dạng toại Kttô 
học khác nhau. Còn đốt vót Ngôi Ba, ngũ vụng đuọc 
dùng để giói trình tò ra tà phong phú hon nhiều 
nhung cũng mo hồ hon rất nhiều, nhu: gió, nuóc, hot 
thò, dấu an, việc xúc dầu, ân huệ, tình yêu, V.V., và tù 
đó cũng đã tàm phát sình nhiều dạng Thần khí học, 
túc rất nhiều cách hiểu về Chúa Thánh Thần. Chì có 
một đúc tin duy nhất, song tạt có nhiều dạng toạt 
thần học khác nhau. Phuong Đông cũng nhu phuon^ 
Tây đều đề xuất nhiều cách hiểu khác biệt nhau về 
Ba Ngôi, cách riêng tà về Chúa Thánh Thần. Gtũa 
tình trạng bất đồng dó, vấn dề nhiệm xuất cùa Thánh 
Thần đã trỏ thành một chủ đề nổ! bật, đua đến nhũng 
tranh tuận gay gắt, và rốt cuộc, đã đuọc dùng tàm tý 
chúng thần học biện minh cho việc chia rẽ chính trị 
ván đã ngấm ngầm âm ! tù tâu.'

' B ao  hàm  cá hậu cánh cùa nền thần học B a N g ô i; xem  w .  Kasper, 
TTíe C o í/ N e w  York: C rossroad, 1984; G. 0 'C o H in s,

77ịperyo/7a/ Coí/,
N e w  Y ork, 1999; D . C offey , q / 7 r z -

C oí/, N e w  Y ork, 2000 .
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Cííc AíAí/! ả/íA Cíia r/ía/í/!
Các hình ánh cũng có thể đuạc coi nhu ià con 

đuòng dẫn tói chân ìý. Cách hoạt động thông thuòng 
của ìý trí con nguòi là đi tù điều đã biết đến cái chua 
biết, tù điều đã rõ đến cái mò mịt, hoặc tù tình trạng 
khả giác đến cánh giát khả tri, và cú tiếp tục theo 
cung cách đó, v.v. Để nói về Chúa Thánh Thần, thì có 
thể vùa dụa vào nhũng danh hiệu và hình ánh đuọc 
trình tả trong Kình Thánh, vùa dụa vào nhũng kinh 
nghiệm xuất phát tù Giáo hột và tâm hồn con nguùt; 
và nhất thiết phát giát thích nhũng danh hiệu, nhũng 
hình ánh và kinh nghiệm ấy làm sao để chúng trả 
thành sáng tò. Mỗi một hình ảnh, mỗi một danh xung 
đều biểu thị một khía cạnh trong thục thể của Thánh 
Thần; thế nên, chi có một cách là dí qua con đuòng 
đối chiếu tất cả vói nhau, rồi tổng hạp các cách cat 
nghĩa lạt, thì mói mong phác họa đuạc một búc tranh 
tổng thể về thục thể muốn trinh tả là Thánh Thần. 
Riêng đối vói các kình nghiệm, việc cát nghĩa chúng 
lại càng tò ra khó khăn gấp bội, bải các kinh nghiệm 
nội tâm có thể cho thay một chúng cú nào đó, song 
hiếm khi nào mang lại đuọc một ý niệm rõ rệt về 
thục tạì cảm nhận đuạc qua kình nghiệm. Do đó, thiết 
tuỏng bao giò cũng nên luu ý rằng ả đây, ngôn ngũ 
biểu đạt luôn luôn mang tính cách an dụ cao độ, phát 
đuọc hiểu qua phép loại suy, nhất là khl đối tuọng 
đuọc giói trình là Mầu nhiệm Tuyệt đốl;^ đây là đối 
tuọng mà trong nhũng gì nhận thúc đuạc thì phân 
không đúng lán hon là phần đúng. Công đồng 
Latêranô thú 4 (1215) đã dạy rằng, "giũa Đấng tạo 
hóa và các thụ tạo, không có một múc giống nhau lón

' X in  xem  [tác phẩm chung] B rescia  1984.
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đủ để có thể !àm cho mò đì việc nhận ra rõ quãng 
cách khác biệt giũa đôi bên" (DH 806).

c /íO  r / í á M / !  r A á í !

Chẳng hề có !ấy một danh hiệu nào thích họp và 
vùa vạn để biểu trình bán tính của NgÔ! Ba Thiên 
Chúa cả. Dù vậy, dụa trên nền tảng Kinh Thánh, 
truyền thống đã dành cho Ngôi Ba một số danh hiệu 
nhất định, ngầm đuạc coi ià thích đáng; và thần học 
thuòng dùng đến ba trong các danh xung đó: Chúa 
Thánh Thần, Tình Yêu, và Àn Huệ. Tụ nó, tù ngù 
Thần Khí cũng đã có thể đuạc quy chiếu cho Thiên 
Chúa: "Thiên Chúa !à Thần Khí" -  Đúc Giêsu dã nói 
nhu thế vói nguòi phụ nũ Samari -  và Nguòi muốn 
đuọc tôn thò "trong Thần Khí và sụ thật" (Ga 4:24). 
Còn tù "thánh" thì chì về yếu tính của Thiên Chúa, 
và do đó, Cha, Con, và Thánh Thần đều chí thánh 
nhu nhau. Dù vậy, Tán Uác, đặc biệt !à thánh Luca 
trong sách Công vụ Tông đồ, đã nhìềù !ần ^ọi Ngôi 
Ba là  Chúa Thánh Thần; dụa theo đó, truyền thống 
Giáo Hội cũng đã tuyên xung danh hiệu đó, cả trong 
kinh nguyện -  phụng vụ — íẫn trong thần học nũa.

Tình Yêu C(7rírí7y) -  theo thánh Tôma
Aquìnô (! q.37 a .l) ,  cũng nhu theo thần học phuong 
Tây -  !à một danh hiệu dành riêng cho Chúa Thánh 
Thần. Trong Kinh Thánh, tù ngũ Tình Yêu xuất hiện 
nhu !à một dinh nghĩa về chính Thiên Chúa: "Thiên 
Chúa !à Tình Yêu" -  thánh Gìoan viết (!G a 4:8) -  và 
Nguòi đã quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một 
của Nguòì !à Đúc Gìêsu Kìtô (x. Ga 3:16; Rm 5:8). 
Tình Yêu Thiên Chúa huáng ngoại đuạc
dành cho con nguòì và nhắm đến các vật thụ tạo của 
Nguòì. Song, lúc thần học quy gán danh hiệu này cho 
Thần Khí, thì nó lại diễn tá tình yêu trong lòng Ba
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Ngôi túc ìà tình yêu mà Cha và Con dành
cho nhau. Theo cách diễn tá của các Giáo phụ, nhu 
đóa hồng ngát tòa huong thom, nhu mật ong mang ìạì 
vị ngọt, chính tình yêu nội tại giũa Cha và Con đã 
"thỏ ra" Thánh Thần. Bỏì đó, Thánh Thần đuọc gọi 
là Tình Yêu của Cha và Con, là "hiệu quả" của mối 
tình sâu đậm đó. Vói ý nghĩa ấy, Thánh Thần còn 
đuọc gọì lá Dây Se Tình Yêu -  -  kết
buộc Cha và Con lại vóì nhau. Thần học kình viện -  
khi bàn về danh hiệu rí/?/? cách "chuyên m ôn"- 
đã cho rang: nói theo cách "cốt tính"
"Tình Yêu" đuọc áp dụng ngang nhau cho cá Ba 
Ngôi; nói theo cách "biệt ký" ( /̂?oí'jo/?u/??'c/;), nó biểu 
thị mối tuong ái sống động giũa Cha và Con, và trỏ 
thành nguồn phát xuất của Thánh Thần; và nóì theo 
cách "ngôi vỊ" (pg/-yo/?u/?7c/;), tù ngũ này đuọc dành 
riêng để chì Thánh Thần.^

Ân Huệ -  Do/?M/?? -  là một danh hiệu khác cùa 
Chúa Thánh Thần, bải vì, nhu đọc thấy trong Kinh 
Thánh, Đúc Gìêsu đã húa là Ngài, hoạc Cha, sẽ ban 
tặng Thánh Thần vì tình yêu. Thánh Âugutinô giải 
thích rằng, để biểu thị mối hiệp thông giũa Cha và 
Con, "Chúa Thánh Thần đuọc coi nhu là ân huệ cùa 
cả hai";^ và ngài giải thích thêm rằng, xét theo tu thế 
là Đấng phát xuất tù noi Cha, thì Thánh Thần là 
Đấng Đuọc Ban, và xét theo tình trạng cu ngụ noi 
các thánh, thì Nguòi đuọc gọi là Ân Huệ. Trong Ba 
Ngôi, Cha không thể đuọc chuyển ban, bỏì vì Ngài là 
nguồn gốc tuyệt đoi cùa mọi sụ; chỉ có Con và Thánh

 ̂ Thánh T ôm a A quinô , TAííM N ọc, I q .37  a . l .
D e  V . x ì. 12; X. Joseph  R atzìnger, "R etrieving the Tradìtíon.
T he H o ly  Spìrit as C om m unio: C oncern ing  the R eìatíonsh ip  o f  Pneu- 
m ato lo g y  and Spirituahty in A ugustine,"  25 (1 9 9 8 ) 3 2 4 -
337 .



91

Thần !à đuạc trao ban, đuạc gùi đến thế gian, mà thôi. 
Dù vậy, chì có một mình Thánh Thần mái đuạc gọi !à 
Ân Huệ bảì vì Nguài đuạc trao ban bải cà Cha và 
Con, và Nguôi !à Tình Yêu, !à gốc nguồn của mọi 
thánh ân. Đúc Gioan Phaoìô II viết rằng: "Có thể nói 
rằng, trong Chúa Thánh Thần, đòi sống mật thiết của 
Ba Ngôi Thiên Chúa đã trỏ nên một ăn huệ trọn vẹn, 
một tình trạng chuyển thông cùa mối tuong ái giũa 
các Ngôi VỊ; và thông qua Chúa Thánh Thần, Thiên 
Chúa Tồn tại' trong dạng thúc !à ân huệ. Chúa Thánh 
Thần chính !à hiện thân của ân huệ tụ trao ban, của 
tình yêu hang hũu. Nguòi !à Ngôi VỊ-tình yêu. Nguòì 
!à Ngôi vị-ân huệ."^ Đó !à !ý do tại sao bài phụng ca 

Crcúíror gọi Đấng Báo Trọ !à "Ân huệ
của Thiên Chúa Tốì Cao." Trong bài giảng đầu tiên 
sau ngày Lễ Ngũ Tuần, thánh Phêrô đã mòi gọi thính 
giá nghe ngài hoán cái và đón nhận phép rủa, để "anh 
em sẽ nhận đuọc ân huệ !à Thánh Thần" (x. Cv 2:38; 
10:45);^ qua !òi mòi gọi đó, thánh nhân muốn xác 
quyết rằng, "Chúa Thánh Thần chính ià ăn hủệ." Các 
nguòi viết tiểu sủ thánh thuòng đề cập nhiều hon đến 
nhũng án huệ Chúa Thánh Thần trao ban; song, vì !à 
Thiên Chúa và !à Tình Yêu, nên Thánh Thần cũng tụ 
thông ban chính Nguòi qua các ân huệ đó nũa. Bỏi 
thế, dù có coi on thánh hóa nhu !à một ân sủng thụ 
tạo, thì thần học cũng luôn giả định về tình trạng có 
mặt của ăn sủng vô tạo nũa, túc là sụ hiện diện của 
chính Đang ban on Thánh Hóa. Vói nhăn quan này, 
thần học coi Chúa Thánh Thần nhu là Í777

bải vì điều truóc hết "đuọc trao ban" trong bất 
cú một ân huệ nào, luôn là tình yêu và là chính Đấng 
ban tặng.

T hông điệp số  10.
X in  xem  D t 6:4; G a 4:10; 7:39 .
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Nhur đã thấy, thuật ngũ "Thần Khí" mang một ý 
nghĩa rất dồi dào trong Kình Thánh, tù ý chỉ gió cho 
đến nghĩa biểu thị sụ hiện diện thánh thiêng. "Thánh" 
có nghĩa là thần !inh, là thuộc về Thiên Chúa; và vì 
chì có Thiên Chúa mói đuọc gọi là Đấng Thánh, nên 
Thánh Thần -  cũng nhu Thần Khí -  chính là Thiên 
Chúa.

Thần Khí là một thục tại vô hình, tụa nhu gìó vậy. 
Nếu coi đó là một sụ vật, thì sụ vật dó vô hình; nếu 
coi đó là một con nguôi, thì con nguôi đó không thay 
mang một bộ mặt cụ thể nào; và do dó, chì có thể quả 
quyết đuọc một điều duy nhất là: Thần Khí không 
phái là sụ này điều nọ; Ngài không phái là đuọc tạo 
thành, không phải là vật chất. Trong Kitô giáo, có 
một số ý niệm chì về các thần khí thụ tạo, nhu: bậc 
thiên thần,^ giái vong linh,^ lóp thần dũ,^ V.V.; song, 
nhũng thục thể này không phái là thần linh; chúng bị 
giói hạn về mạt hiện hũu và năng quyền; vả lạì, múc 
độ hiểu biết của con nguòi về chúng thì rất mò nhạt, 
thiếu chính xác và không có gì là chác chắn.

Thánh Thần chính là Thiên Chúa và, do đó, có 
nhũng phẩm tính tuyệt đối của Thiên Chúa, nhu: vô

" N gu ài !àm cho cùa N g u ò i nên nhũng luồng g ió , và
thuộc hạ cùa N g u ò l thành nhũng ngọn lủa." . . .  "Nào tát cà các vỊ đó  
không phải là nhũng bậc thần th iêng chuyên  lo phụng th à  Chúa, 
đ u ạ c  sai đì phục vụ để niuu ích cho nhũng kẻ sẽ đ u ọ c  thùa hu ản g  
on  cúu độ sao?" (D t 1:7.14).

" N g u à ì đã đen rao g làn g  cho các vo/7g ///7/? bị g iam  cầm , túc là 
nhũng n g u ò i x u a  đã không vâng phục T hiên  Chúa, trong thòi T hiên  
Chúa kiên nhẫn ch ù  đại, nghĩa là thài ôn g  N ô ê  đóng tàu..." (IP r  
3 :1 9 -2 0 ).

"Chiều đến, n g u ò i ta đem  nhiều  kẻ bỊ quỳ ám tói gặp Đ ú c  G iêsu . 
N g u ò i nói m ột lò i là trù đ u ọ c  các ..."  (M t 8:16).
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tạo, hang hũu, vô biên, toàn năng. Bải đó, hễ có bất 
cú* một phẩm tính nào đLTỌc quy gán cho Thiên Chúa, 
tất nó cũng phái đuọc quy gán cho chính Thánh 
Thần.

ò. Cđc vg

Các tính ngũ khác nhau -  thuòng thay đi kèm vói 
tù Thần Khí -  đã giúp soi sáng để rõ thêm về đốì 
tuọng muốn tìm hiểu; có thể đọc thấy các cụm tù bổ 
túc ý nghĩa này trong Kinh Thánh và trong phụng vụ 
Giáo hộì.

—  THÀN KHÍ SÁNG TẠO !à tên của một bàí
phụng ca nổi tiếng nêu bật
vai trò của Thần Khí trong công cuộc sáng tạo. Văn 
đoạn Kình Thánh mà bài phụng ca này dụa vào để 
triển khai ià Thánh vịnh 104:30: "Sinh khí
[Ruah=Khí] cùa Ngài, Ngài gủi tói, là chúng đuọc 
dụng nên, và Ngài đổi mói mặt đất này." Còn đối vói 
văn đoạn St 1:2, dù nó mang ý nghĩa nuóc dôi, nhung 
truyền thống Giáo hộì và thần học kitô cũng đã nhìn 
thấy ỏ đó hoạt dộng của Thần Khí, trong tu cách vùa 
là "ngón tay của Thiên Chúa" -  túc là "tiếp điểm" 
giũa Ba Ngôi Thiên Chúa vói các vật thụ tạo -  vùa là 
tình yêu, bải Thiên Chúa thục hiện mọi sụ vì tình 
yêu. Bằng cặp mắt đúc tìn, nguòl kìtô có thể "nhìn 
ra" sụ hiện diện cùa Thánh Thần trong hết thảy 
nhũng gì đang tồn tại; nhò Nguòì, mọi thụ tạo duọc 
hiện hũu và trỏ nên song động, cũng nhu mậc lấy vẻ 
đẹp rục rõ, huy hoàng. Danh hiệu Thần Khí Sáng Tạo 
luôn dí đôl VÓI các ý niệm về quyền năng và sụ sống.

—  QUYÊN NĂNG ĐÁNG TÓI CAO: "Thánh 
Thần sẽ ngụ xuống trên bà, và quyền năng Đấng TỐI 
Cao sẽ rọp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh
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ra sẽ đuạc gọi !à Con Thiên Chúa" (Lc 1:35). Trong 
trr cách là "ngón tay" hay "bàn tay" của Cha, Thần 
Khí sẽ thục hiện nhũng việc lạ lùng, làm nên nhũng 
kỳ công, và tò cho thấy uy quyền cùa Thiên Chúa

trong đó, biến cố hàng đầu 
và cao cá nhất mà Thần Khí thục hiện chính là cuộc 
Nhập Thể của Ngôi Haì. Kế đến, hành động thú hai 
tò rõ uy quyền của Thiên Chúa, nhu Giáo hội đã nhận 
ra, là on tha thú tội lỗl, điều đọc thấy trong lùi 
nguyện của Chúa nhật thú 26 mùa thuòng niên: "Lạy 
Chúa, khi Chúa thuong xót và tha thú, chính là lúc 
Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tuòng hon cả..." 
Tiếp nũa, có thể kể đến các hành động can thiệp vào 
dòng lịch sủ, chẳng hạn nhu là việc gíál phóng dân 
tộc bằng "cánh tay uy quyền" cùa Thiên Chúa (Xh 
32:11; Đnl 4:34; V.V.). Do đó, hễ nol nào quyền năng 
Thiên Chúa đuọc biểu lộ -  cả trong cuộc sáng tạo, 
lẫn trong cuộc tál tạo (phép rủa, on thánh hóa, sụ 
sống lạì,...) -  thl noì đó, Thần Khí hiện diện.

—  THÀN KHÍ SỤ* SÓNG, hoạc THAN KHÍ BAN 
SlT SÓNG, là danh hiệu biểu thị quyền năng Thiên 
Chúa trong hành vì sống dộng hóa mọí hũu thể tụ 
nhiên lẫn siêu nhiên. Thánh Phaolô trình bày so quát 
về dạng sụ sống mà Thần Khí ban tạng: Nguòl không 
chì làm cho con nguòì trỏ nên sống động, mà còn làm 
cho họ có thể sống tụ do trong tu cách là con cáí 
Thiên Chúa: "Vậy giò đây, nhũng ai ỏ trong Đúc 
Kítô Gìêsu, thl không còn bí lên án nũa. Thật vậy, 
luật của Thần Khí ban sụ sáng trong Đúc Kìtô Glêsu, 
đã glàl thoát tôì khòl luạt của tội và sụ chết" (Rm 
8:1-2). Trong văn đoạn vùa nêu, thần học dọc thấy 
hai phuong diện: a) mạt tiêu cục, túc là việc tha thú 
tộì lỗì, và b) mạt tích cục, túc là việc năng phẩm glá 
con nguòl lên bậc nghĩa tù. Trong kinh Tín kính,
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Thánh Thần đuạc tuyên xnng !à "Chúa và ìá Đấng 
ban Sụ sống" bảì đó, Ngôi Ba Thiên
Chúa chuyển ban cho con nguài sinh khí của Nguòi 
(x. St 2:7); .han nũa, nhà đó, con nguài còn đuạc 
thông phần vào bán tính Nguôi (x. 2Pr 1:4), Đấng là 
"Thiên Chúa hằng sống" (x. Mt 16:16). Điều này cắt 
nghĩa việc có thể dành cho Ngôi Ba một tên gọi khác, 
đó là: "Thần Khí cùa Thiên Chúa Hằng sống" ( 2Cr 
3:3). Dù vậy, hành động ban sụ sống này đã đạt tái 
cục điểm của nó vái cuộc phục sinh cùa Đúc Giêsu 
và, do đó, của cá chúng ta nũa: "Nếu Thần Khí ngụ 
trong anh em, Thần Khí của Đang đã làm cho Đúc 
Gìêsu sống lại tù' cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đúc 
Giêsu song lại tù cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí 
của Nguài dang ngụ trong anh em, mà làm cho thân 
xác của anh em đuạc sụ sống mói" (Rm 8:11).

—  THÀN KHÍ CÙA LÒI HÚ*A. Thánh Phaolô đã 
nói về "Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa húa ban" (Ep 
1:13), và về "!ài húa ban Thần Khí" (GI 3:14). Trong 
lần đầu tiên* đề cập đến việc "ban Thánh Thần đã 
húa" -  Thánh Thần mà Đấng Phục Sinh đã nhận lãnh 
tù nai Cha (x. Cv 2:33) -  thánh Phêrô đã xác định rõ 
ràng rằng Đấng ấy chính là Thần Khí mà các ngôn sú 
đã tùng húa trong Cụu Hóc, íà Đấng đuạc mong đại 
sẽ xuất hiện vào thài Thiên Sai đến. Vói ý nghĩa này, 
Thánh Thần gồm thâu nai mình tất cả mọi ân huệ của 
Thiên Chúa, và trả thành Đấng hoàn tất mọi biến cố 
cúu độ của Thiên Chúa đã trái rộng suốt dòng íịch sủ 
và nai mỗi con nguài. Tất cả nhũng gì Lòi Thiên Chúa 
đã phán ra đều đuạc hiện thục hóa trong Thánh Thần; 
mọi điều Thiên Chúa dụ định ìàm cho và vói con 
nguài, đều trả  thành hiện thục nhà Thánh Thần. Có 
thể luạc trình ra đây một danh sách bao hàm các điều 
Thiên Chúa húa: an tha thú, an giải thoát, sụ sống
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dồi dào, on làm nghĩa tủ, việc Thiên Chúa hiện diện 
giũa con nguòi — Emmanuen! — V.V., tất cả nhũng lài 
húa đó đều đuọc hoàn tất trong Thánh Thần. Vói việc 
ban tràn đầy Thánh Thần, thòi cánh chung -  túc vào 
thòi gian cúu độ ấn định -  đã xuất hiện; không một 
lòi húa nào, không một niềm trông đại náo, không 
một hành vi trao ban nào, có thể vuọt quá đuạc thục 
tại ấy. Nhò đó, tình huynh đệ phổ c^uát, nuóc Thiên 
Chúa, nền văn minh tình yêu, v.v. đều trỏ thành khá 
dĩ trong Chúa Thánh Thần.

— THÀN KHÍ BAN ÂN SÙNG ắt cũng mang một 
ý nghĩa tuang tụ: tác glả thu Do thái đã nghiêm khắc 
cảnh cáo nhũng ai "đã chà đạp Con Thiên Chúa, đã 
xúc phạm đến Máu Giao Góc đã thánh hiến mình và 
nhục mạ Thần Khí ban ân sùng" (Dt 10:29). Lòi lẽ đó 
duòng nhu là một tiếng vẳng vọng lòi tiên trì Dacaria 
dã tùng nói: "Ta sẽ đổ xuống cho nhà Đavít... thần 
khí cùa ân sủng, giúp chúng biết sống đẹp lòng Ta và 
tha thiết cầu nguyện, và chúng sẽ nguóc nhìn lên 
Đang chúng đã đăm thâu, và chúng sẽ khóc than 
Nguòi nhu nguòì ta khóc than đúa con một..." (Dcr 
12:10). Trên đồi Canvê, Gioan đã thấy các lòi tiên tri 
ấy đuọc úng nghiệm (x. Ga 19:37) qua sụ việc nuóc 
và máu cùng đổ ra tù trái tìm Đúc Kitô: một dấu hiệu 
nói lên việc đổ du tràn Thần Khí nhò trung gian là 
nguòi Tôi Trung đau khổ (x. Is 52:13-53:12) và việc 
khai mỏ thòi đại ân sủng. Tất cả các lòi húa về giao 
uóc mói (x. Gr 31:31-34) đều đã đuạc hiện thục hóa 
trong ân huệ là Thánh Thần, đuọc đàm bào nhò hy tế 
của Đúc Kitô đuọc dâng lên qua "Thánh Thần hằng 
hũu" (Dt 9:13-14). Qua hy tế này, và nhò Thánh Thần 
này, giò đây, mọi thánh ân đã sẵn sàng để duạc ban 
phát và con nguòi đuọc khuyến khích hãy mạnh dạn
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tiến gần đến "ngai ân sủng'' (4:16), buác vào cung 
lòng Thiên Chúa đầy nhân ái và xót thuong.

—  THÀN KHÍ SỤ' THẬT -  nhu lòi Đúc Giêsu đã 
nói trong Ga 14:17; 16:13 -  chính là Thầy dạy của 
các ngôn sú cũng nhu cùa các tác giá khác trong Kình 
thánh; hành động dạy dỗ ấy thần học gọi là tác động 
"linh húng." Bên cạnh dó, Nguòi còn là Đấng đảm 
bảo xác thục tính của các chán lý mạc khải trong 
Giáo hội, qua một cách thế quan phòng mà thần học 
gọi là tác động "hộ trọ." Giải thích văn đoạn Kình 
Thánh vùa trung dẫn, thánh Tôma viết: "Noi chúng 
ta, việc thụ nhận và suy tu chân lý làm cho lòng ta 
mến mộ chân lý; cũng tuong tụ nhu thế, trong Thiên 
Chúa, hành động thụ nhận (= tụa nhu thụ thai) chân 
lý túc là Con, dẫn đến sụ việc Tình Yều phát xuất; và 
bỏl phát xuất tù chính Chân iý, nên Tình yêu ấy 
(=Thần khí) dẫn đến việc hiểu biết chân lý... bỏi vì 
chính tình yêu mói vén tỏ nhũng gì bí ẩn.'"° Thánh 
Thần đuọc gọi !à "Thần Khí Sụ Thật" bỏi vl a) 
Nguòí xuất phát tù Sụ Thật (túc là tù Con; X. Ga 
14:16), b) Nguòì vén tò nhũng gì bí ẩn noì Thiên 
Chúa (1 Cr 2:10), và c) Nguòi đối nghịch vói tà 
khí/tà thần gian dối (Ga 8:44). Trong bũa tiệc ly, Đúc 
Gìêsu bảo rang thế gian không the đón nhận Thần 
Khí này đuọc (Ga 14:17) bỏi vì sụ thật cùa Nguòi là 
hoàn toàn đối lập vói các chuẩn mục cùa thế gian đến 
độ, trên thục tế, tình trạng dối nghịch đó sẽ dẫn đến 
sụ việc thế gian bị lên án (16, 8:11). Trong thu gủi 
tín hũu Côrintô, thánh Phaolô đã khai triển thêm về 
điểm này qua việc so sánh kiểu khôn ngoan thế gian 
vói đuòng lối khôn ngoan của nguòi kitô, rồi đua ra 
kết luận nhu sau: "Con nguòi sống theo tính tụ nhiên

X IV , 4



98

thì không đón nhận nhũng gì thuộc Thần Khí Thiên 
Chúa, vì họ cho là sụ điên rồ, và họ không thể hiểu 
đuạc..." (ICr 2:14). Do đó, có thể nói rằng, Thần Khí 
đang hành động tại điểm tiếp giao giũa đúc tin vái lý 
trí, giũa tôn giáo vói khoa học, giũa Kitô giáo vái 
các tôn giáo hay các ý thúc hệ khác.

— THÀN KHÍ BAN ÕN LÀM NGHĨA TÚ là một 
danh hiệu đuạc thánh Phaolô giải thích trong văn 
đoạn sau đây: "Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận 
đuọc đâu phái là tinh thần nô lệ, khiến anh em phái 
sọ sệt nhu xua; nhung là Thần khí làm cho anh em 
nên nghĩa tủ, khiến chúng ta đuọc kêu lên: 'Apba, 
Cha oi! ' ' '  (Rm 8:15); cũng vói các lòí lẽ tuong tụ, ỏ 
một văn đoạn khác, ngài viết: "Đe chúng thục anh 
em là con cál, Thiên Chúa đã sai Thần khí của Con 
mình đến ngụ trong lòng anh em mà kêu lên: 'Apba, 
Cha oi! '"  (GI 4:6). sỏ  dĩ chúng ta đuọc nhận làm con 
cái Thiên Chúa -  và quá là nhu vậy, nhu lòi thánh 
Gloan đã xác quyết (x. IGa 3:2) -  là do Thần Khí. 
Thần Khí ấy đã làm cho Lòi của Cha thành nguòì 
trong cung lòng Đúc Marìa thể nào, thì Nguòì cũng 
làm cho chúng ta trỏ nên con cáì của Cha trong lòng 
Giáo hộl thể ấy. Nhò Thần Khí, chúng ta mói đuọc 
phép tuyên xung rang: "Đúc Gìêsu là Chúa" (ICr 
12:3); nhò Thần Khí, chúng ta mól có thể cầu nguyện 
mà thua lên rang "Lạy Cha chúng con." Neu trong Ba 
Ngôi Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần chính là dây se 
tình yêu giũa Cha và Con, thì cũng tuong tụ nhu vậy, 
noí chúng ta, Nguòl là dây tình yêu thát buộc chúng 
ta váí Cha ỏ' trên tròi và vói con cái Cha ỏ duoì đất.

— THÀN KHÍ CÙA CHA, bỏl vl Nguòì phát xuất 
tù nol Cha (x. Ga 15:26) và đuọc Cha ban xuống thế 
gian (x. Ep 1:17). Văn đoạn truóc làm cho liên tuỏng 
đến Cha của Ngôi Lòì và tình trạng nhiệm xuất đòí
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đòì của Thánh Thần; văn đoạn sau !àm cho !ìên tuỏng 
đến Cha của chúng ta và về sú mệnh cùa Thánh Thần. 
Đúc Giêsu nói rằng: "Khi nguòì ta nộp anh em, thì 
anh em đùng !o phàì nóí !àm sao hay phải nói gì, vì 
trong giò đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phái nóì 
gì; thật vậy, không phải chính anh em nóì, mà !à 
Thần khí của Cha nóì trong anh em" (Mt ÌO,
19: 20). Danh hiệu THÀN KHÍ CÙA THIÊN CHÚA 
(x. Rm 8: 9.14; 15:19; ICr 6:11; 7:40) cũng mặc ìấy 
một ý nghĩa tuong tụ, bải vì trong Tân Uóc, hầu nhu 
"Thiên Chúa" luôn có nghĩa là Cha. Dù thế, đôi !úc, 
cách diễn tá này cũng để !ộ tính chất nuác đôi; bỏ! 
vì, một đàng, danh hiệu này có thể đuọc hiểu theo ý 
nghĩa của Cụu Hóc -  túc ám chì về quyền năng hay 
sụ khôn ngoan của Thiên Chúa, V.V., nhu khi Đúc 
Giêsu nói: "Còn nếu tôi dụa vào Thần khí cùa Thiên 
Chúa mà trù quỷ, thì quá là triều đại Thiên Chúa đã 
đến giũa các ông" (Mt 12:28) -  và đàng khác, nó 
cũng có thể đuọc hiểu nhu lá một lố! nóì vòng vo về 
chính Thiên Chúa, nhu thánh Phaolô viết: "Nào anh 
em chẳng biết rằng anh em là đền thò cúa Thiên 
Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngụ trong anh em 
sao?" (ICr 3:16). Neu ra súc mà tạm để một bên 
nhũng chỗ tò ra là thiếu rõ ràng, thì phần ìán nhũng 
văn đoạn nói về Thần Khí của Thiên Chúa đều biểu 
thị rõ ràng thiên tính cùa Nguôi, bỏ! vì mọi hành 
động cùa Nguôi đều mang tính cách thánh thiêng, mà 
nhũng hành động dạng đó chì duy nhất Thiên Chúa 
mói có thể làm đuọc: "Vậy ai trong loài nguòì biết 
đuọc nhũng gì nol con nguòì, nếu không phải là thần 
trí của con nguòl trong con nguòi? Cũng thế, không 
al biết đuọc nhũng gì noi Thiên Chúa, nếu không phái 
là Thần Khí của Thiên Chúa" ( lC r  2:11).
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THÀN KHÍ CỦA ĐÚC KITÔ ià một danh hiệu 
khác của Thánh Thần, đồng nghĩa vái "Thần Khí của 
Thiên Chúa": "Nhung anh em không bị tính xác thịt 
chi phối, mà đuạc Thần khí chì phối, bải vì 
CMU ngụ trong anh em. Aì không có
Á:/7Z CMU thì không thuộc về Đúc Kitô" (Rm
8:9). Thánh Augutinô đã bình luận về văn đoạn này 
nhu sau: "Anh em đã nghe chính miệng Chúa (=Kitô) 
công bố rang: 'Chang phải là anh em nói, song là 
Thần Khí cùa Cha anh em nói trong anh em." Tuong 
tụ nhu thế, anh em cũng đã nghe lòi thánh Tông đồ 
tuyên xung nhu sau: 'Thiên Chúa đã gủi Thần Khí 
cùa Con Ngài vào lòng anh em.' Nhu thế, phải chăng 
là có đến hai thần khí: một thần khí của Cha, và một 
thần khí của Con? Chác chan là không. Neu chì có 
một Cha duy nhất, một Con duy nhất, tất cũng chì có 
một Thần Khí duy nhất mà thôi, và do dó, Nguòi là 
Thần Khí cùa cả hai... The thì, tại sao anh em lại tù 
chối tin rằng Nguòi cũng xuất phát tù Con, vì Nguôi 
cũng là Thần Khí cùa Con? Neu Nguòi chẳng xuất 
phát tù Con, thì Đúc Giêsu, lúc hiện ra vói các môn 
đệ của Ngài sau cuộc Phục sình, hẳn đã không thỏ 
hoi trên họ và bào rằng 'hãy nhận lay Thánh Thần.' 
Quá vậy, hành động thỏ hoi này muốn nói gì nếu 
không phải là muốn nói lên rằng Thần Khí cũng phát 
xuất tù Ngài nũa?"" Ngoài ra, cũng có thể đọc thấy 
một số cách diễn tả khác, nhu: "THÀN KHÍ CÙA 
CON" (GI 4:6), "THÀN KHÍ CÙA ĐÚC GIÊSU 
KITÔ" (P1 1:9), "THÀN KHÍ CÙA ĐÚC GIÊSU" 
(Tv 16:7), và "THÀN KHÍ CÙA ĐÚC CHÚA" (2Cr 
3:17-18); tất cả đều có nghĩa là quyền năng và mọì 
hoa trái xuất phát tù công trình cúu độ của Đúc Kitô 
đã trổ sinh trong chúng ta nhò bải Thần Khí. Thánh

//7 tr. x c ix , 6, 7 trong P .L ., X X X V , 1888.
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Phaoìô đã coi on công chính hóa nhur ìà công trình 
của cả Con !ần Thánh Thần trong một hành vi bí tích 
duy nhất: "nhung anh em đã đuọc tẩy rủa, đuạc thánh 
hóa, đuạc nên công chính nhò danh Chúa Giêsu Kitô 
và nhà Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta" (ICr 
6 :!!) .  Và tác dộng giũa hai Ngôi VỊ vẫn tiếp
tục diễn ra trong tiến trình đòi sống thiêng iìêng kìtô 
hũu: "Tất cá chúng ta, mặt không che màn, chúng ta 
phán chiếu vinh quang của Chúa nhu một búc guong; 
nhu vậy, chúng ta đuọc biến đổi nên giống cũng một 
hình ảnh đó, ngày càng trả  nên rục rũ hon, nhu do 
bỏ! tác động của Chúa là Thần Khí" (2Cr 3: 18). Suy 
diễn tù các danh hiệu đó, thần học Latinh sẽ rút ra 
các kết luận tuong tụ nhu các nhận định ỏ trên của 
thánh Àugutlnô; nhung đó là chuyện khác, nhu sẽ 
đọc thấy trong phần tiếp theo sau đây.

—  THÀN KHÍ THÁNH là danh hiệu mà thánh 
Phaolô nhắc đến trong lòi mỏ đầu thu gủi tín hũu 
Rôma: "Xét nhu một nguÒ! phàm, Đúc Giêsu Kitô 
xuất thân tù dòng dõi vua Đavít; nhung xét nhu Đang 
đã tù cõi chết sống lại nhò Thần Khí Thánh, Nguòi 
đã đuọc đặt làm Con Thiên Chúa vói tất cá quyền 
năng" (Rm 1:3-4). Thần Khí "Thánh" có nghĩa là 
"Thánh" Thần; cách biểu đạt này có nguồn gốc tù Tv 
51:13 và tù Is 63:10. Thuật ngũ này nhấn mạnh vào 
vai trò mà Thánh Thần đóng giũ trong biến cố tôn 
vinh đấng Mêsìa, hoặc trong cuộc xúc dầu tấn phong 
Ngài ("Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền 
năng mà xúc dầu tấn phong Nguôi," Cv 10:38). Đôi 
lúc, cuộc phục sinh cùa Đúc Gìêsu cũng đuọc quy 
gán cho quyền năng Thánh Thần; "Thần Khí ban sụ 
sống" và "Quyền Năng của Đấng Tố! Cao" -  nhu đã 
miêu trình ỏ trên -  đều thay hoạt động đồng thòi 
trong Đúc Kitô: Thần Khí ấy hoạt động trong biến co
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Nhập Thể (x. Lc 1:32-35), trong cuộc biểu lộ phận 
thánh tủ qua biến cố chịu phép rủa (x. Mc 1:10-11), 
và đạc biệt là trong cuộc phục sinh (x. Rm 8:11); 
chính nhà "quyền năng phục sinh" (x. P1 3:10) trong 
Thánh Thần mà, gìò đây, kế hoạch "đua thòi gian tái 
hồi viên mãn, quy tụ muôn loài trong trùi đất duái 
quyền một thù lãnh là Đúc Kitô" cùa Thiên Chúa 
đang đi đến chỗ thành tụu.

—  THÀN KHÍ QUYÊN NĂNG -  hoạc là, quyền 
năng cùa Thần Khí -  chính !à súc năng động đuọc 
biểu lộ suốt trong lịch sủ cúu độ: "Thánh Thần... 
quyền năng của Đấng Toi Cao" hoạt động trong biến 
cố Nhập Thể (x. Lc 1:35); quyền năng ấy đã huóng 
dẫn Đúc Giêsu trong sú vụ của Ngài (x. Lc 4:14), 
quyền năng ay cũng tiếp tục huáng dẫn Giáo hội (x. 
Cv 1:8). Thánh Phaolô đã hăng say làm việc "bang 
quyền năng của Thánh Thần" (Rm 15:19), rao giảng 
theo "bằng chúng xác thục cùa Thần Khí và quyền 
năng" ( lC r  2:4) nhà đó, công trình ngài thục hiện đã 
sình hoa kết trái (x. ITx 1:5). c ầu  nguyện cho hết 
mọi kìtô hũu, thánh Tông đồ đã xin Chúa Cha -  "thể 
theo sụ phong phú của Nguòi !à Đấng vinh hiển -  
ban cho anh em đuạc củng cố mạnh mẽ nhò Thần Khí 
của Nguài, để con nguòì nộì tâm noi anh em duạc 
vũng vàng" (Ep 3:16).

—  THÂN KHÍ VINH HIÊN !à một danh hiệu có 
the đọc thay trong IPr: "Neu bị sỉ nhục vì danh Đúc 
Kitô, anh em thật có phúc, bỏì lẽ Thần Khí vinh hiển 
và uy quyền, là Thần Khí cùa Thiên Chúa, ngụ trên 
anh em" (IP r 4:14). Trong các thòi kỳ bách hại, Thần 
Khí luôn hiện diện để phù trọ cho các chúng nhân 
của Đúc Kltô (x. Mt 10:20; Lc 12: 11-12; Ga 14:26; 
16:7-15); vá quá thục, việc bị bách hạì V! đúc công 
chính !à việc đáng đuọc tôn vinh (x. IPr 2:20; 3:
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14.17). Kinh Thánh thnàng kết nối "vinh quang" vái 
"Thánh Thần" (x. 2Cr 3:18; Ep 1:17; 3:16). Một số 
nhà bình luận cho rằng, ả  đáy, thu thú nhất của thánh 
Phêrô đã tóm kêt văn đoạn ís 11:2, nêu bật sụ việc 
các un huệ phong phú của Thần Khí -  mà các ngôn 
sú đã húa -  giò đây đã đuọc trao ban đến các kitô 
hũu đang chịu cánh bách hại.'^ Duòng nhu thánh 
Phêrô cũng muốn nói rang (thần cu, hoạc
áng mây) biểu thị sụ hiện diện của Thiên Chúa; do 
vậy, chính trong Thần Khí má chúng ta có thể "đi vào 
đám mây" và ỏ lại vái Thiên Chúa. Các Giáo phụ -  
cách riêng là thánh Grêgôriô thành Nixa và thánh 
Hilariô thành Poitìer -  đã đồng nhất hóa Thánh Thần 
vói cánh giói vinh q u a n g . C ò n  trong phụng vụ, bài 
phụng ca "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng 
trùi..." đuọc kết thúc bằng nhũng ca tù nhu sau: "... 
cùng Đúc Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đúc 
Chua Cha."

—  THÂN KHÍ LINH HÚNG CHO NGÔN s ú  là 
danh hiệu xuất hiện trong sách Khải Huyền: "Lòi 
chúng của Đúc Giêsu là Thần Khí linh húng cho 
ngôn sú" (Kh 19:10). Đây là lòi chúng về Ngôi Lòi 
Thiên Chúa mà Thần Khí -  đã tùng linh húng cho các 
ngôn sú thòi xua -  vẫn tiếp tục linh húng cho Giáo 
hội nhằm làm chúng cho Ngôi Lòi đã thành xác phàm 
(x. Kh 1:2; 6:9; 12:17). Để rõ thêm, xin xem lại cách 
giải thích về danh hiệu "Thần Khí Vinh Hiển" ỏ trên.

X in  xem  D onald  p . Senior, 7 Sacra Pagina 15, C o íìeg ev ilie :
T he L ìturgical Press, 2 0 0 3 , tt. 129-130 .
X em  M arie-D om in ique M o lin ié , Te er /ú! G /on  e, Paris :
T équi, 1998; Ladaria Luís F ., "La 'unción  de ia gloria  ce le ste '. G ìo-  
ria y  Espíritu Santo en H ilario de Poitìers", reo-
/ogíđ , 25 (2 0 0 0 ) tt. 131-140
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—  THÀN KHÍ HÀNG HŨU, đuạc nhắc đến trong 
Dt 9:14, biểu thị ý nghĩa sau đây: hy tế Đúc Kitô đã 
dâng lên không thể đuạc hiểu đon giản nhu là một 
hành vì, hoặc biến cố mang tính cách lịch sủ hay tôn 
giáo, nhung phải đuọc nhìn nhận nhu là một cuộc 
đền tội siêu việt nhò Thần Khí của Ngài; truóc tiên, 
danh hiệu này nói lên rÍM/? của Ngài chú không 
chì tinh thần /'777/7 của Ngài mà thôi. Thần Khí 
giống nhu là một bầu không khí, trong dó, thiên tính 
sình dộng hóa nhân tính, giúp cho mọi hành vi thò 
phuọng có thể diễn ra 'Trong Thần Khí và sụ thậT^ 
(Ga 4:23). Ý nghĩa biểu đạt của danh hiệu này còn 
mang tính chát mập mò và không nhất thiết đòi phải 
hiểu "Thần khí" nhu là Ngôi Ba Thiên Chúa, nhung 
chỉ nhu là một "phẩm chất" cùa vị Thuọng Te (là 
Đúc Kitô) và của hy lễ mà Ngài trao hiến; nói cách 
khác, danh hiệu này chì phác họa cho thấy một tầm 
kích "vĩnh củu" trong đó, Đúc Kìtô là Thiên Chúa và 
các hành động của Ngài vuọt lên trên không gian và 
thòi gian. Điều này làm cho nhó lạì rằng hoạt động 
của Đúc Kitô và của Thần Khí là một -  trong một 
tình trạng kết hiệp mật thiết đến độ bất khả phân ly, 
thậm chí là bất khả phân định -  khiến cho thánh 
Tông đồ phái thốt lên rằng: "Chúa là Thần Khí" (2Cr 
3:17).

7Tọ'

Chì duy nhất thánh Gioan dùng đến thuật ngũ này. 
IGa 2:1 gọi Đúc Giêsu là là Đang bào
chũa và là vị trung gian cho việc ban on tha thú mọi 
tội lỗi, hiện đang ngụ trên tròi cùng vái Cha. Trong

X in  xem  M cGrath, John J. S.J, TVvroMgA /Ae
q / * 9.  7 3 -7 4 , R om e: Prontiíì-

c ia U n iv . Gregoriana, 1961.
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Tìn Mùng thú tu, thuật ngũ trên còn đuạc hiểu theo 
nghĩa chì về "một Đấng Báo Trọ khác" (14:! 6), và 
Đấng này đang hiện diện giũa thế gian cùng vói các 
môn đệ; bải có nhiều cách hiểu khác nhau về các tác 
vụ cùa Thần Khí, nên thuật ngũ đuọc diễn
dịch ra thành nhiều danh hiệu khác nhau, nhu: Đấng 
Bầu Chũa, Đấng An ù ì ,  Đấng c ố  v ấn  (x. Ga 14: 
16.26; 15:26; 16:7).'^ Một số nguòi cho rằng thuật 
ngũ đó phải đuọc hiểu theo ý nghĩa là Thầy, bỏì vì 
Đúc Giêsu đã nói rằng "Đấng đó sẽ dạy anh em mọi 
điều" (14:26). Thuật ngũ đó cũng đuọc hiểu nhu !à 
Đấng An Ùi, bỏì vì Đấng ấy mang !ại niềm an ùì cho 
nhũng kẻ lâm cánh buồn phiền, côì cút... (14:18); 
Nguòì cũng đuọc gọi !à Đấng Trung Gian, bỏ! vì 
"Thần Khí giúp đõ chúng ta là nhũng kẻ yếu hèn, V! 

chúng ta không biết phái cầu nguyện thế nào cho phái; 
nhung chính Thần Khí sẽ cầu thay nguyện giúp 
chúng ta, băng nhũng tiêng rên siêt khôn tá" (Rm 8: 
26). NguÒ! duọc Cha sai đến dể cu ngụ giũa thế gian, 
nhung lại ỏ trong một tu thế đốì nghịch vói thế gian.

Tác vụ Thần Khí thi hành tỏ ra đa dạng và phúc 
tạp đến độ nhiều nguòì đã đề xuất việc giũ nguyên 
thuật ngũ không diễn dịch nó thành các
danh hiệu khác. Qua cuộc tăm sụ của Đúc Giêsu 
trong bũa tiệc ly, Tin Mùng Gìoan đã giói trình VỊ 
Bảo Trọ nhu là Đấng sẽ đến — sau khi Đúc Gìềsu về 
cùng Cha -  và ả  vói các môn đệ, theo cùng một cách 
thúc nhu việc Gìôsua tiếp nhiệm Môsê, hoặc Êlisa 
tiếp tục các hoạt động theo tinh thần của Êlìa, V.V.. 

Ga 14:26 đã đồng nhất hóa Đấng Báo Trọ vói Thánh 
Thần; dù vậy, cung cách biểu trình này không hoàn 
toàn trùng khóp vói thục tại Thánh Thần trong các

X in  xem  R aym ond B row n, A ppen-
d ix  V: "The Paracíete."
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phần còn !ại cùa Tân t íác :  Ngnài không đuạc gắn kết 
váì phép rủa, vái cuộc tái sinh, vái an tha thú tội !ỗi, 
và vái sụ thánh hóa... Các văn đoạn trong cuộc tâm 
sụ tiệc !y đề cập đến Đang Bảo Trọ đã miêu trình 
Nguôi nhu lá một Đúc Gìêsu khác: cá hai đều phát 
xuất, và đuọc sai đến the gian, tù Cha; cả hai đều là 
Đấng Báo Trọ; Đấng Bảo Trọ là Thần Khí sụ thật, và 
Đúc Giêsu là sụ thật; Đấng Báo Trọ là Thánh Thần, 
và Đúc Giêsu là Đang Thánh cùa Thiên Chúa; v.v. 
Đoi vái các môn đệ: cả hai đều hiện diện, dạy dỗ và 
huóng dẫn họ. Còn đối vói thế gian: cả hai đều không 
đuọc thế gian nhận biết, đều bị tù ráy; cá hai đều làm 
chúng đối nghịch thế gian. Đúc Giêsu về cùng Cha 
(Ga 14:12) và trả  lại vói các môn đệ (c.l8): chính 
Đấng Bảo Trọ là Đấng trả  lại và gánh vác sú vụ của 
Đúc Gìêsu trên thế gian trong lúc Ngài đang ỏ trên 
tròi. Bàn về sụ việc, giũa hai lần đề cập dến sụ thật 
(x. Ga 14:6.17), Đúc Giêsu đã tiên báo cho biết là 
Đang Báo Trạ sẽ đen, Đúc Gioan Phaolô II nhận định 
nhu sau: "Tù sụ việc hai lần nhắc đến sụ thật -  túc 
là, việc Đúc Giêsu árn chì về chính Ngài và về Thánh 
Thần 'sụ  thậC -  có thể suy diễn ra rằng, nếu Ngài gọi 
Đấng Bảo Trọ là 'Thần Khí Sụ Thật', thì điều đó có 
nghĩa là yúíM CMỌC CAííu TAÚAvA
TAu/? cAo cúc ííc ả  CM̂ g
^0/" cóng vù /Mục và, nóì
cho cùng, Ngài chính là sụ thật đó. Đấng Phù Trọ, 
cũng nhu là chính Đúc Kitô, là sụ thật. Bải đó, về 
sau, trong búc thu thú nhất của mình (5:6), thánh 
Gioan sẽ viết nhu sau: 'Chính Thần Khí là chúng 
nhăn, và Thần Khí là sụ thật'.'"^

C atechesis 1 7 -V -8 9 .
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Dù cánh huống !Ịch sủ có ra sao đì nũa, thì các 
môn đệ -  Giáo hộì — vẫn yên lòng trong vòng tay báo 
trọ, dạy dỗ, chỏ che và úi an cùa Thánh Thần. Các íòi 
húa của Thiên Chúa trong Cụu Góc, cũng nhu các íòi 
Đúc Giêsu húa trong Tăn Uóc đều đã đuọc !àm cho 
hoàn tất trong Thánh Thần, nhu phụng vụ hằng hát 
mùng qua bài phụng ca (tk. 9):

Qíu' PoradítMs, Ôi, Đ âhg Bào Tro, 
chúng con kêu lên  đêh  
N gài,

nPz'ssùfn De:', Ôi, ân huệ thiên cung  
Thiên Chúa Chí Tôn  
trao xuông.

ybns c::rz'ías. Ôi, n gu ồn  sông, ániì
eí spzr:'to/:'s ::::cbo. lủa tình yêu  và dầu  

xúc hoan lạc tù  trên 
cao.

Cdc

Trong nhiều !ần và bang nhiều cách (x. Dt 1:1), 
Thiên Chúa đã mạc khái cho con nguòi qua hai đuòng 
tối: sú ngôn và hành động, nhu đọc thấy trong m ến  
chế Mục cùa công đồng Vaticanô II; các
hành động có thể mạc tấy thể dạng sụ kiện, cảnh 
huống, biểu tuọng, v.v. Vì Thánh Thần vô hình, vô 
dạng nhu gió, nên không một ngôn tù nào đủ súc 
miêu trình, không một danh hiệu nào khá dĩ biểu đạt 
thích đáng về Nguòi; bải đó, Kinh Thánh đã phải -  
căn cú vào các hoạt động đa dạng của Thánh Thần -  
dùng đến nhiều cách biểu đạt khác nhau vói việc dúc 
kết lại một bộ phân hạng các biểu tuọng để phác tả 
khuôn mạt của Đấng vô hình. Các biểu tuọng thuòng 
thấy mang tính cách đa nghĩa và khả dĩ dung nhận
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các cách hiểu khác biệt nhau. Chúng chỉ gạì ý, chú 
không biểu trình mình bạch; chúng biểu thị một ý 
nghĩa nào đó, nhung không loại trù một ý nghĩa 
khác.'^

Trong Kinh Thánh và truyền thống cùa Giáo hội, 
Chúa Thánh Thần đuọc biểu tuọng hóa thành nhiều 
dạng cách khác nhau; phần viết duóì đây sẽ khảo sát 
một số biểu tuọng đuọc coi là thích họp nhất.'^

Trong thông điệp về Chúa Thánh Thần, tụa dề

1986), Đúc Gioan Phaolô II đã viết nhu sau: 
"Chúa Thánh Thần đuọc ban cho chúng ta cùng vói 
sụ sống mói, nhu lòi Đúc Giêsu tiên báo và húa 
trong ngày cuối long trọng cùa lễ Leu năm ấy: 'Ai 
khát, hãy đến vói tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống. 
Nhu Kinh Thánh đã nói: tù lòng Nguòi, sẽ tuôn chảy 
nhũng dòng nuác hằng sống' (Ga 7:37tt.). Và Phúc 
Âm gia giải thích điều này nhu sau: 'Đúc Giêsu muốn 
nói về Thần Khí mà nhũng kẻ tin vào Nguòi sẽ lãnh 
nhận' (7:39). Dòng nuóc đó (biểu thị ý nghĩa về cả 
mạc khải tối hậu lẫn về Thần Khí) đã tuôn trào tù trái 
tím cùa Nguòi, trái tim bị luõi đòng đâm thủng trên 
đồi Canvê (x. 19:34). Đó chính là thú nuóc mà Đúc

về điếm  này xin  xem  Paul A v ìs , //íe /m aíg/na/ío/i.
A^^ạpAor, 7776o/ogy, R outledge,
1999.
K hoa ành tu ạ n g  kitô giáo thnòng phác họa Thánh Than trong biểu  
tu ạn g  ba con  n gu ò i, dụa theo thì kiến cùa Abraham ò  M am rê (x. St 
18:2). L ối trình họa v ề  Thánh Than theo dạng thể con  n gu ò i đã bị 
Đ ú c B ên iđ íctô  X IV  (1 7 4 5 ) cam  chl; và  tuật cam  này đã đ u ọc Thánh  
bộ G iáo lý Đ ú c tin nhac lại vào năm 1928. Chúa Thánh Than phái 
đ u ọc m iêu trình theo dạng biểu  tuọng, chẳng hạn nhu là hình ánh 
chìm  bồ câu, hoặc ngọn  lùa.
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Giêsu đã tùng nhắc đến trong cuộc trò chuyện vói 
nguòi phụ nũ Samari, khi Ngài nói về 'một mạch 
nuác vọt lên, đem lại sụ sống đòi đài' (4:14), hoặc 
trnòc đó trong cuộc trao đổi vói Nicôđêmô về việc 
nhất thiết phải đuạc tái sình 'bải nnác và Thần Khí' 
để đuọc 'váo nuóc Thiên Chúa' (3:5)." Trong Kinh 
Thánh, nnác tuọng trung cho sụ sống;'^ do đó, Thánh 
Thần đuọc biểu tuạng hóa thành dòng nuóc ban sụ 
song mói. Nhu lòi Đúc Giêsu đã nói vói Nicôđêmô, 
sụ song ấy tiên vàn đuọc ban cho qua phép rủa. Khi 
làm phép nuóc rủa tội, phụng vụ dâng lên lòi cầu nhu 
sau: "Chúng con cầu xin Ngài, lạy Cha, nhò Con cùa 
Ngài, xin hãy gủi Thánh Thần để Nguòi ngụ xuống 
trên giếng nuóc rủa tội náy."^° Vì Thánh Thần là 
Đấng sinh ra nguôi kìtô, tất Nguôi sẽ đồng hành 
cùng họ trên suốt con đuùng tăng triển thiêng liêng; 
Nguòì sẽ 'bón nuóc' không ngùng để tùng cây một 
có thể dồi dáo súc song mà trổ hoa kết trái, nhu 
Êdêkien đã tiên kiến (x. Ed 47). Chính Thần Khí ban 
sụ sống ấy gắn kết mọi chi thể lại vói nhau trong 
Nhiệm Thể Đúc Kitô, dù các chi thể ấy có khác biệt 
nhau về chùng tộc, văn hóa, địa vỊ xã hội, tình trạng 
thiên bẩm, V.V.: "thật vậy, tất cả chúng ta, dầu là Do 
thái hay Hy lạp, nô lệ hay tụ do, chúng ta đều đã chịu 
phép rủa trong cùng một Thần Khí để trỏ nên một 
thân thể. Tất cả chúng ta đã đuọc đầy tràn một Thần 
Khí duy nhất" ( ICr  12:13). Nhò nguồn nuóc tuôn 
trào, sa mạc cằn cỗi bỗng hóa thành đất phì nhiêu (x. 
Is 41:18) thể nào, thì nhò Thần Khí ban sụ sống, linh

X in  xem  J. D an ìélou , "Le sym b olism e de !'eau vive,"  ^ec/7. 5c/g77- 
CM 3 2 (1 9 5 8 ) tt. 33 5 -3 4 6 ; B en ed ìct X V I, ọ/* VđZđ7*e /̂7, 
N e w  York: D oub leday, 2 0 0 7 , pp. 2 3 8 -2 4 8 .
L òi nguyên  ban phép lành trên nuóc rùa tộ i trong nghi thúc Canh 
thúc V u ọ t qua.
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hồn dẫy đầy tội nha cùa con ngnòi cũng trả  nên chốn 
lạc viên thiên đnòng thể ấy; do đó, mói thấy sú ngôn 
chép rằng: "Ta sắp đổ mna xuống nhũng vùng hạn 
hán và cho suối chày trên mảnh đất khô can; trên 
dòng dõi nguoi, Ta sẽ đổ thần khí; trên con cháu 
nguoi, Ta ban muôn phuóc lành" (44:3). Và dâu chì 
của năng động lục thiêng liêng đó đuọc ví von nhu 
sau: "Nhu nai rùng mong mỏi tìm về suối nuóc trong, 
hồn con cũng trông mong đuạc gần Ngài, lạy Chúa. 
Linh hồn con khao khát Chúa Tròi, là Chúa Tròi hằng 
sống. Bao giò con đuọc đến, vào bệ kiến Tôn Nhan?" 
(Tv 42:2-3). Trong nhũng giai đoạn mà nhiệt tăm 
thiêng liêng, hoặc sáng kiến tông đồ của Giáo hội 
duòng nhu đang trả nên cạn kiệt, thì "dòng nuóc" ấy 
lại thấy làm trổ sinh nhũng con nguôi thánh thiện, 
hay các phong trào canh tân; và lịch sủ đã chúng thục 
điều đó: chẳng hạn, các phong trào canh tân thánh kinh 
hay phụng vụ, các phong trào đạl kết, dối thoại liên 
tôn, v.v. Chúng ta đang sống trong "thòi đại của Thần 
Khí," và, bải đó, đang tam mình "trong con sông có 
nuóc truòng sinh, sáng chói nhu pha lê, chảy ra tù 
ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên..." (Kh 22:1). 
Thần Khí trả  thành nguồn tín thác cho mọi kitô hũu 
trong hiện tại, và là niềm trông cậy huóng về một 
ngày mai huy hoàng.

Tụa nhu nuóc và Thần Khí cấu thành bí tích rùa 
tội thế nào, thì việc xúc dầu và Thần Khí cũng cấu 
thành bí tích Thêm súc nhu vậy. Mầu điển hình của 
việc xúc dầu này là chính Đúc Giêsu, Đấng đã trả  
thành "Mêsia", "Kitô" -  túc là, Đấng đuạc xúc dầu -  
nhò Thánh Thần (x. Lc 4: 18). Sụ xúc dầu cùa Đúc 
Kitô, giò đây, đuọc chia sẻ vói hết thảy mọi thành
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viên trong Nhiệm Thể cùa N g à i/ '  Hành động xúc dầu 
mang một số ý nghĩa: truóc tiên, đây ìá hành động 
thánh hiến cho sú vụ Thiên Chúa trao phó; có thể đọc 
thấy ý nghía này trong Cụu Hóc, chẳng hạn trong 
trtròng họp cùa Đavít, hoậc của các ngôn sú; đó ìá 
xúrc dầu để trao sú vụ ngôn sú, nhu Is 61:1-2 đã ghi: 
"Thần Khí của Đúc Chúa !à Chúa Thuọng ngụ trên 
tôi, vì Đúc Chúa đã xúc dầu tấn phong tôi, sai đi báo 
tin mùng cho kẻ nghèo hèn chính dó là ý nghĩa 
của việc "rao truyền tin mùng." Tiếp đến, việc xúc 
dầu còn duạc coi nhu là buác chuẩn bị để sẵn sàng 
buóc vào trận đấu, hệt nhu các tay đấu bôì dầu lên 
nguôi truóc khi lên vũ đài; ý nghĩa này đuạc ám chì 
đến trong Cv 1:8: "anh em sẽ nhận đuọc súc mạnh 
của Thánh Thần khi Nguòì ngụ xuống trên anh em; 
bấy giò, anh em sẽ là chúng nhân cùa Thầy..." (x. 
10:38; Tv 92:11). Sau nũa, việc xúc dầu còn mang ý 
nghĩa chũa lành, tụa nhu lúc thân thể Đúc Kitô làm 
nhu phát ra một năng lục chũa lành (x. Lc 6:19; 
8:46). Có thể đọc thấy trong thu thú nhất của thánh 
Gioan, sụ việc các tín hũu lãnh nhận duạc dầu, do tụ 
Đấng T h á n h , v à  thú dầu đó vẫn luu tồn mãi trong 
họ; kết quá là, họ có đuọc on hiểu biết, bỏ! vì "dầu 
cùa Nguôi dạy dỗ anh em mọi sụ, mà dầu ấy dạy sụ 
thật, chú không phải sụ dối trá" (2:20.27). Đúc Gioan 
Phaolô II đã giải thích điều đó nhu sau: "Nhu thế,

L ò i nguyện  trong nghi thúc làm  phép dầu, vào ngày thú N ăm  Tuần 
thánh, có đoạn nhu sau: "Lạy Cha, nhò quyền năng của Thánh Than, 
Cha đã x ú c  dầu cho C on m ột Cha để N g u ò i trò nên Đ ang T hiên sai 
và  Chúa của cô n g  trình sáng tạo; Cha đã cho chúng con  đ u ọ c  thông  
phần vào tác vụ h iến  thánh cùa N g u ò i trong G iáo hội. X in  Cha giúp  
chúng co n  b iết trung thành làm  ch ú n g hầu thế gian có the nhận biết 
ou  cúu  độ m à Đ ú c K itô đã thục hiện cho toàn thể nhân loại."
"Đ ấng Thánh" có thể m ang ý  nghĩa chì về Đ ú c K ítô, hoặc về Tháíìh  
Thần, nhung hiệu  quá cùa v iệ c  x ú c  dầu thl văn g iố n g  nhu nhau.
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Thần Khí chính ìà nguồn ban an thâm hiểu và minh 
luận, là súc năng thiết yếu giúp làm chúng cho chăn 
lý thần thiêng. Thần Khí cũng chính là nguồn xuất 
phát của <ÍM-C một thú bán
năng siêu nhiên mà công đồng Vatican II đã coi nhu* 
là di sản của Dân Thiên Chúa'' (LG 12).^  ̂ Trong suốt 
đòi mình, nguòi kitô đuọc xúc dầu nhiều lần: trong 
phép Rủa tội, trong phép Thêm súc, trong phép Truyền 
chúc thánh đối vói các linh mục, trong phép Xúc dầu 
bệnh nhân; điều này nêu bật sụ việc Thần Khí, Đấng 
Bảo Trọ, luôn đồng hành vói nguòi kitô tù thuỏ họ 
còn nằm nôi cho đến lúc họ nghỉ yên trong mộ phần 
vĩnh viễn. Tiến trình đồng hành thiêng liêng đó giúp 
dem lại niềm hoan hỷ trải dài suốt cuộc đòi duong 
thế của nguòi kitô; đó là ý nghĩa của "dầu thom hoan 
lạc" mà Tv 45:8 muốn ám chì.

Sỏ dĩ dùng biểu tuọng này để chì về Thần Khí là 
vì, dịp Lễ Ngũ Tuần, Nguòi đã "xuất hiện giống nhu 
luõi lủa tản ra rồi đậu xuống tùng nguòi một; và ai 
nấy đều đuọc tràn đầy on Thánh Thần..." (Cv 2:3-4). 
Trong Kinh Thánh, lủa tuọng trung cho sụ hiện diện 
của Thiên Chúa (Xh 3: Itt), súc mạnh của Thiên Chúa 
(IV  18:38-39), súc năng che chỏ và huóng dẫn của 
Thiên Chúa (Xh 13:21), cũng nhu việc phán xét của 
Thiên Chúa (x. Dt 12:29; Lc 3:16-17). Các giáo phụ 
đã coì biểu tuọng này nhu là một hình ảnh tuọng 
trung cho Chúa Thánh Thần. '̂^ Lủa là một dấu hiệu 
tùng tháy đi kèm vói cuộc thần hiển trên núi Slnai (x.

B uổi tiếp k iến ngày 22  tháng 10 năm 1990.
N h u n g  biểu tuạng này cũng ám chi về N g ô i L ò i H ằng H ũu, nhu  
thánh Éphrem  đã hiểu  khi ngài biểu trình biến  cố  N hập Thể nhu sau: 
"M ột điều !ạ lùng và gây hoang m ang đái v ó i tai nghe: lùa đã đì vào  
lòng; m ặc lay m ột hình hài và  tiến ra!": xem  14.22.
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Xh 19:8) và trong cuộc mả màn giao uác vói Môsê; 
bải đó, qua biến cố Hiện Xuống, Giao H ác mái và 
Dân mái của Thiên Chúa đuạc giói thiệu ra mắt thế 
gian. Vái một tầm nhln khác, Gìoan Tẩy gìả đã công 
bố rằng Đấng Mêsia sẽ !àm phép rủa cho dân "trong 
Thánh Thần và iủa'' (Mt 3:11). Lủa tuọng trung cho 
năng !ục thanh tẩy mọi thú ô uế và gian tà; chính 
Gioan Tẩy giá đã xuất hiện "đầy thần khí và uy 
quyền cùa Êlia'' (Lc 1:17) -  là vị ngôn sú đã "xuất 
hiện chẳng khác nào ngọn !ủa'' vói "lài nói ra tụa 
đuốc cháy bùng bùng'' (x. Hc 48:1) -  vốn đuạc CO! là 
vỊ ngôn sú lủa. Thánh Gioan Tẩy giá "!à ngọn đèn 
cháy sáng" (x. Ga 5:35) nhung đã sám bị dập tắt; còn 
Đúc Giêsu !à ánh sáng thật và đã đến đe "ném lủa 
vào mật đất" (x. Lc 12:49); sách G/do Tý 77ọf 
Cdng G/úo đã dùng văn doạn vùa trung để ám chì về 
Chúa Thánh Thần (x. số 696).^^ Vái ý nghĩa đó, Thần 
Khí là năng !ục thần thiêng làm biến đổ! tận căn bộ 
mặt của Giáo hội và cùa mỗ! nguùi kítô, ban cho on 
tha thú và giúp canh tân, thanh tẩy mọi điều uế nho' 
do tội đã gây ra trong quá khú. Lủa ấy sẽ đạc biệt 
phát huy công năng của nó qua tòi nói (luũi !ủa); do 
vậy, đạc sủng ngôn sú !à một ân huệ do chính Thánh 
Thần ban cho.

Lủa cũng là biểu tuọng cùa tình yêu. Thánh Gioan 
Thánh Giá đã viết một bàì tho nổi tiếng, tụa đề 
M o  rọ-c, VÓ! ý  nghĩa nhu sau: tà Tình Yêu
giũa Cha vói Con trong tòng Ba Ngôi, Thần Khí đã 
đuọc sai đen để tàm dây tình kết hiệp trong Giáo hội, 
giũa tùng tinh hồn vói Thiên Chúa. Vì tủa nhen tên

Đ ú c G iêsu  co i cái chết cùa mình nhu !à m ột ngọn  tùa phán xét, nhu* 
ìò i các ngôn  sú  đã tiên  báo (x. D cr !3:9; M ì 3 :2 -3 ) và thánh G ioan  
T ẩy G iá đã nhác }ạì (x . L c 3 :1 6 -1 7 ). V ăn đoạn này biểu lộ tính chát 
mập m à, dù vậy, đ u ạ c  áp dụng cho biến cố H iện X uống.
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súc ấm nồng, nên tình yêu nồng nàn phát xuất nai 
Thần Khí cũng biểu thị các thái độ quy về Thiên 
Chúa và huáng đến tha nhânr^ "Lạy Chúa Thánh 
Thần, xin hãy đến, nhóm trong con ngọn lủa tình 
Ngài."

Hiidegard thành Bingen đã viết một bài thánh ca, 
vói trích đoạn nhu sau: "O

Tạm dịch tà: "Ánh lủa Thần Khí Phù Trì, tà nguồn 
sụ sống mọi toài thọ sinh; khen Ngài Đấng thánh uy 
tinh, Đấng Ban Sụ sống sinh tinh muôn toài."

Áng mây và ánh sáng tà hai biểu tuạng đi đôi vói 
nhau, tuạng trung cho Thánh Thần; các biểu tuạng 
này tò lộ việc Thiên Chúa hiện diện, cá trong đêm u 
huyền lẫn trong ngày sáng chót, để huóng dẫn dân 
ítraen trong buóc tuu ty băng dòng sa mạc; các biểu 
tuạng ấy cũng xuất hiện trên Đúc Maria trong biến 
cố truyền tin, trên núì Tabo vói lòi Cha phán xuống, 
hay trong cuộc Thăng Thiên của Đúc Kitô sau ngày 
sống tại. Biểu tuạng đó cũng giúp nhận biết rang 
Thần Khí vùa tà Đấng hiện diện chả che, là ánh sáng, 
là giọng nói ủi an, thêm súc, vùa là tiếng sấm gầm 
vang, ánh chóp chói tòa, hay ngọn tủa hùng hùng 
thiêu đốt... Tụa nhu áng mây đuạc coi là ân huệ cao 
vòi ban xuống cho dân ítraen (x. Xh 12:17-22; 14:19- 
20), thì cũng thế, Thánh Thần chính là một ân huệ 
đuạc trao đến nhũng nguôi con biết đặt tòng cậy 
trông noi Thiên Chúa; xua kìa, áng mây đã hiện diện

D onald  J. G oergen, ọ/*Lovg; /̂76 Pau-
íist Press, 2006 .
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cùng dân ítraen trong hoang địa thể nào, thì nay -  
nhu tòi Đúc Gìêsu đã húra — Cha cũng sẽ gùi Thần 
Khí xuống, để Nguôi mãi mãi "cu ngụ" trong tòng 
các kẻ tin nhu vậy (x. Ga t4: 16).

Áng măy đóng giũ một vai trò đạc biệt trong các 
cuộc thần hiển (biến cố Thtên Chúa tò tộ uy nhan) 
Cụu Uóc trình thuật:^^ trên núi Sinaì, túc Môsê tiếp 
nhận Lề Luật (x. Xh t9-20), trong tều hội ngộ (x. 
33:9-10), tạì buổi cung hiến Đồn Thò Đúc Chúa 
trong cung điện vua Salomon (x. IV 8:10-12); nguòi 
Do thái gọi áng mây tà (túc, thần cu); kinh
nghiệm về có thể coì tà một kinh nghiệm
đáng khiếp sọ đối vói con nguòi, song tại đem đến on 
cúu độ, nhu đọc thấy trong Tv 18:8-20. Áng mây vùa 
vén tộ (ánh sáng) mà cũng vùa che giấu (bóng tối), 
biểu thị sụ hiện diện cùa Thiên Chúa; và bỏ! việc 
Thiên Chúa hiện diện mang tính chất huyền nhiệm, 
nên chì có thể dùng đến các biểu tuọng thì mái đủ 
súc trình tá mà thôi. Trong cuộc đòi của Đúc Kìtô, 
bóng phù của áng mây xuất hiện trong btến cố Nhập 
thể (x. Lc t:35), túc Ngài mạc khải vinh quang trong 
cuộc biến hình (9:34-35), khi Ngài tên tròi vói Cha 
và túc Ngài sẽ trỏ tại trong vinh quang (2t:27). Quả 
thục, Giáo hộì đã nhìn thay noi áng mây che phù 
trong sa mạc ngày ay, hành động cúu dộ cùa Đúc 
Kìtô: "Ta đã dẫn đuòng cho các nguoi qua cột mây 
vây phù, song các nguôi tại dẫn ta đến tòa Phìiatô": 
trong bài ta thán ca (7/77/7ro/7crju) của Thú sáu Tuần 
Thánh, phụng vụ hát tên nhu thế. Tất cá nhũng kính 
nghiệm trong quá khú ấy đều có quan tiên vói chúng

X in  xem  Jesús Luzárraga, /a  g/7 /a  V
e / R o m a :  P o n tiíic io  Istituto B ìb ìico , 1973; L. 

Sabourin, "The B ìb lica! C loud T erm in o logy  and T raditions,"  Ríò/. 
RM//. 4( 1974) tt. 2 9 0 -3 1 1 .
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ta bây già; chúng đã trả  thành các hình ảnh "tiên 
trurng" cho sụ hiện diện và hoạt động cùa Thiên Chúa 
nai Dân mói cùa Ngnòi. Trong cuốn sách nổi tiếng 
của ngài về Chúa Thánh Thần, thánh Baxìliô đã bình 
luân về văn đoạn lCr 10:2 nhu sau: "Dân ấy [ítraen] 
đã tù biển mà đi lên cách bình an vô sụ; cũng vậy, 
chúng ta nhò nuác mà đuọc tái sình nhu tù giũa kẻ 
chết, đuọc cúu sống nhà ăn sủng của Đấng đã kêu 
mòi chúng ta. Và áng mây là hình bóng về ân huệ của 
Thần Khí, Đấng làm nguôi bát ngọn lủa dục tình của 
chúng ta qua việc hãm mình của các chí thể chúng
ta.

Sách Gíúo TAÚMA CoMg G/úo viết rang:
"í/uM U77 là biểu tuạng gan Hen vói biểu tuọng xúc 
dầu. Quá vậy, chính 'Thiên Chúa đã đóng ấn xác 
nhận' trên Đúc Kitô và trên cả chúng ta nũa, nhò Con 
của Nguùì (x. Ga 6:27). Bỏi vì ấn tín đó tỏ cho tháy 
một hiệu quả không bao già phai nhạt cùa phép xúc 
dầu ban Thánh Thần trong các bí tích Rủa tội, Thêm 
súc, và Truyền chúc Thánh, nên biểu tuọng dấu ấn 

đã duạc một số truyền thống thần học 
dùng đến để biểu đạt về 'ấn tích' không thể xóa nhòa, 
vốn đã duọc ìn han do bỏì ba bí tích không thể ban 
lại đó" (số 689). Bình luận về sách Diễm Ca, 
Thêôđôrétô thành Cyrhus (Syria, tk. 5) đã viết nhu 
sau: "Nhũng ai đã đuọc tay rùa... sẽ lãnh đuọc, nhu 
là một an tín vuung gìả, phép xúc dầu thần lình; và 
duóì dấu chì [hũu hình] của dầu này, họ nhận đuọc 
ân sùng vô hình cùa Chúa Thánh Thần." Dấu ấn biểu

X in  xem  M ìchael A . G. H aykin , "'In the C loud and in the Sea': B a- 
sìì o f  C aesarea and the E x eg esis  o f  IC or 10:2", 
nae, 40 , số  2 (1 9 8 6 ) 135-144 .
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thị việc một nguài kitô thuộc về Đúc Kitô; bên cạnh 
đó, nó cũng nêu bật cho thấy tính chất chắc chan của 
các !òi húa: "Đấng củng cố chúng tôi cùng vói anh 
em trong Đúc Kitô và đã xúc dầu cho chúng ta, Đấng 
ấy là Thiên Chúa. Chính Nguòi cũng đã đóng ấn tín 
trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm 
báo chúng'' (2Cr 1:21-22). Một ý nghĩa tuong tụ 
cũng thấy lặp lại trong Ep 1:13-14: "Một khi đã tin, 
anh em đuọc đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa 
đã húa. Thánh Thần là báo chúng phần gia nghiệp 
cùa chúng ta, chò ngày dân riêng của Thiên Chúa 
đuọc cúu chuộc, để n g ạ i  khen vinh quang Thiên 
Chúa." Bải đó, Thần Khí chính là Đấng mang lại, 
cũng nhu đảm bảo, căn tính của nguòi kìtô. Thánh 
Thần đã đuọc gủi đến cộng đoàn các tông dồ -  và do 
đó, đến Giáo hội thuộc mọi thòi kỳ -  nhu là một ấn 
tín của Giao Uóc mói mà các ngôn sú đã loan báo (x. 
Gr 31:31-34; Ed 36:24-27). Chúa Thánh Thần là nền 
tảng hiện hũu cho niềm cậy trông của nguòi kitô.

Thánh Irênêô đã tùng đề cập đến hai bàn tay của 
Thiên Chúa, túc lá Con và Thánh Thần. Thần Khí là 
"Thiên-Chúa-tiếp-xúc" vói con n g u ô i . B i ể u  tuọng 
này ám chì hũu hiệu tính và trục tiếp tính của việc 
Thiên Chúa hoạt động trong con nguòi thông qua 
Thánh Thần. Củ chì tiếp xúc đã tùng là cách thế đạc 
thù trong việc chũa lành và chúc lành của Đúc Giêsu; 
đó cũng là một củ chì biểu hiện tình yêu. Các thánh 
Tông đồ đã coi việc đạt tay nhu một dấu hiệu nói lên 
việc truyền ban Thánh Thần, và ngày nay, trong 
phụng vụ, phần kình cầu Thánh Linh ( /̂7zc/e.yj.y) trong

X in  xen ì K ilian  M cD on n ell, 77?  ̂ ọ/*Go<7. 7776 77o6'
/̂76 L777V6r.y<2/ <277<7 Co<2/, M ichael G lazier B o o k s, 2 0 0 3 .
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các nghi thúc phụng vụ bí tích luôn tháy đi đôi vái 
việc đặt tay tnạng trung đó.

Sách (ý diễn tá điều đó nhu sau: "Đúc Giêsu 
chũa lành bệnh nhân và chúc lành các trẻ nhò qua củ 
chỉ đạt tay trên họ. Nhân danh Nguàì, các tông đồ 
cũng làm nhu vậy. Han nũa, nhà việc đặt tay của các 
tông đồ, Thánh Thần đuạc thông ban. Thu Do thái 
coi nghi thúc đặt tay nhu là một yếu tố trong 'các 
thành phần căn bản' của công tác giáo huấn. Giáo hội 
đã luu tồn cù chỉ biểu thị việc ban tràn dầy năng 
quyền của Thánh Thần này trong các kinh nguyện 
Thánh Thần lúc củ hành phụng vụ các bí tích" (số 
699).

Biểu tuọng này luôn thấy đi đôi voi biểu tuọng 
bàn tay. Hát bài phụng ca 
Giáo hội gọi Thần Khí là CMU
CAúr. " Hình ảnh mang tính cách ẩn dụ đó diễn tả các 
cách thúc bàn tay Toàn Năng của Thiên Chúa tiếp xúc 
vói thế giói: trong cuộc Tạo dụng, nhu Tv 8:4 đã 
trình tả về việc "ngón tay Thiên Chúa..." làm ra các 
tầng tròi; trong cuộc mạc khải cho Môsê vói sụ kiện 
lề luật Thiên Chúa đuọc viết trên bia đá "do ngón tay 
Thiên Chúa" (x. Đnl 9:10); trong công trình cúu 
chuộc, vói việc Đúc Giêsu trù quỷ "bằng ngón tay 
Thiên Chúa" (Lc 11: 20); và đạc biệt, trong on thánh 
hóa, vái việc thánh Phaolô ví nguòl kitô nhu là "búc 
thu cùa Đúc Kitô,... không phải viết bằng mục đen, 
nhung bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống; 
không phải ^hi trên nhũng tấm bia bằng đá, nhung 
trên nhũng tam bia bằng thịt, túc là lòng nguòì" (2Cr 
3:3). Bỏi đó, thánh Isiđôrô thành Sêvilla đã viết nhu 
sau: "Lề Luật Thần Khí Thiên Chúa viết đã đuoc ban
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ra năm muaì ngày sau cuộc sát tế con chiên; và năm 
muoi ngày sau cuộc tủ nạn của Đúc Giêsu Kitô Chúa 
chúng ta, Thánh Thần đã đuọc ban xuống. Nguôi 
đuạc gọi là ngón tay của Thiên Chúa nhằm biểu thị 
năng quyền hoạt động mà Nguòì có cùng vói Cha và 
Con.''^° Truác đó, thánh Âugutinô -  qua việc bình 
luận văn đoạn Dt 10:16-17 — đã cho thấy một cảm 
thúc sâu xa hon trong quan niệm ngái có về biểu 
tuọng ấy: "Lề luật mà Thiên Chúa đã khắc vào lòng 
trí con nguòi lá gì nếu không phái là sụ hiện diện của 
Thánh Thần, Đấng là ngón tay cùa Thiên Chúa, và là 
Đang, qua thục trạng hiện diện đó, đổ đầy vào tâm 
hồn chúng ta thú tình yêu biểu thì cho tính chất trọn 
vẹn của lề luật, cũng nhu cho mục đích nhắm tói của 
các huấn chì...? Lúc Thiên Chúa phán rằng 'Ta sẽ đặt 
các lề luật của Ta' V.V., Nguòi muốn báo con nguòi 
đùng tò thái độ sọ sệt đối vói bất cú một luật lệ nào 
của thế gian, vốn dĩ là do bên ngoài áp đặt vào, 
nhung hãy tò lòng mến yêu tính chất công chính tù 
bên trong cùa lề luật von dang cu ngụ trong tâm hồn 
họ."

Đây là biểu tuọng phổ biến dành để chì về Thần 
Khí. Lúc Đúc Gìêsu lãnh nhận phép rủa trong sông 
Gìođan, Thánh Thần đã ngụ xuống trên Ngài qua 
hình chim bồ câu (x. Mc 3:16), và tù đó trỏ về sau, 
khoa ánh tuọng kìtô đã dùng biểu tuọng chim câu để 
tuọng trung cho Thần Khí; biểu tuọng này đóng gìũ 
một vai trò quan trọng trong nghi thúc rủa tội. Tại sao 
Thần Khí lại xuất hiện trong hình chim câu? -  VI 
không ai biết đuọc lý do, nên chi có thể dò dẫm mà 
tra tìm vết dấu noi các nguồn Hệu Kinh Thánh, hoạc

B o o k  v n .3 .
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nai các áng tha hu* cấu, mà thôi. Trong Kinh Thánh, 
có thể tháy chìm câu đuạc Nôê thả ra khỏi tàu và đã 
mang về một nhành ô!ìu (x. St 8:8-12); sau đó, mỗi 
khi Kinh Thánh nhắc đến chìm câu thì đều ìà trong 
bối cánh hy iễ hiến tế. ó c  tuảng tuạng đã nhìn thấy 
noi hình ánh chìm câu nét dịu dàng, song lại không 
kém phần mạnh mẽ, của các tác vụ Thánh Thần. 
Chim câu !à một con vật hiền !ành, không hề biết noi 
xung thiên vói bất kỳ aì; trong truyền thống, nguôi ta 
tuỏng nó không có mặt. Và do đó, ngày nay, nó đuọc 
dùng !àm biểu tuọng cho tính thuần khiết và tình thần 
hòa bình. Nhìn về biến co phép rủa noi sông Giodan, 
thánh Gioan đã kết nối biểu tuọng chìm Bồ Câu vói 
hình ánh Con Chiên (x. Ga 1:29-34); vói một số đặc 
điểm chung nhau, cả hai biểu tuọng đó cùng chỉ về: 
tính hiền lành, tính thuần khiết vá hiến lễ hy sinh. 
Vaì trò của chim câu -  túc là, sú vụ của Thần Khí 
huóng đến con nguòi -  cũng cốt ỏ việc !ám cho nhận 
ra Con Chiên, giúp khám phá ra hình ánh Đúc Kìtô. 
Thần Khí là Thiên Chúa vô hình tuyệt đình; Đúc Kìtô 
là Thiên Chúa-trỏ-nên-hũu-hình. Thần Khí, Đấng bay 
!à là trên mạt đất, suỏi ấm cõi đất bang súc dịu dàng 
tan tòa; trong khi đó, Ngôi Lòi soi sáng, mình định, 
cùng biểu lộ cho thấy kế hoạch của Thiên Chúa trong 
một dạng thúc cụ thể, hũu hình. Chẳng hạn, có thể 
thấy rằng, Thần Khí cầu nguyện trong chúng ta "bang 
nhũng tiếng rên siết khôn tả'' (Rm 8:26), và Đúc 
Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng "kinh Lạy Cha." 
Tuong tụ, trong phép rủa, qua hành V! tẩy rủa hũu 
hình, Thần Khí ban on công chính hóa cách vô hình; 
về điều này, Téctulianô đã viết nhu sau: "Thánh Thần 
ìấy hình chim câu mà ngụ trên nguòi lãnh nhận phép 
tẩy rủa các tội xua kìa và mang đen bình an tụ tròi 
cao của Thiên Chúa;
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Thuật ngũ "ngôi vỊ"

Thuật ngũ "ngôi vỊ'' phát xuất tù tù trong
tiếng La tinh; thoạt đầu có nghĩa !à chiếc mặt nạ, !à 
"nhân vật," hoạc vai diễn trong các vỏ kịch. Truông 
phái khắc kỷ về sau đã dùng tù này để chì về các cá 
nhân con nguòi vói vai trò mà họ đóng giũ giũa !òng 
xã hội. Tiếp đó, các !uật gia cùa Rôma đã coi ngôi vị 
nhu ìà "chù thể các quyền," đối !ập vói "các thú đồ 
vật" (hoặc !à phuòng nô iệ). Còn Kito gáo thì quy 
gán thuật ngũ cho tất cả mọi hũu thể loài
nguôi; Bôêthiô (f325) đã định nghĩa ngôi vị lá: "cá 
thể của bản tính có lý trí";^' cách định nghĩa này đã 
đuọc thánh Tôma Aquìnô dùng đến. Trong triết học 
hiện đại, quan niệm về ngôi vỊ có nhiều biến thể khác 
nhau; chẳng hạn, đối vói Immanuel Kant (1724- 
1840), một ngôi vị là một cá thể mang trong mình lề 
luật luân lý, tụ do, cùng vói phẩm giá và tính cách vô 
giá (nhũng đồ vật có giá trỊ), và đuọc coi nhu là cúu 
cánh, chú không phái nhu là phuong tiện. Hồi thế kỷ 
19, vì nhấn mạnh quá múc vào khía cạnh tam lý học 
của "ngôi vị," nguòi ta đã lẫn lộn nó vói khái niệm 
"nhân cách". Trong thế kỷ 20, các truòng phái "nhân 
vỊ" đã khai triển thêm nhiều quan điểm khác nhau vói 
chủ truong luôn coi con nguòi nhu là một thục thể 
thuộc phạm vì hũu thể luận, mang trong mình các giá 
trỊ, mỏ ra vói tha nhân và thế giói. Chống lại chủ 
truong hòa trộn cá nhân vào trong Nhà Nuóc (Hegel), 
s. Kierkegaard đã tỏ rõ lập truòng của mình qua việc 
lên tiếng bào vệ phẩm giá của mỗì một con nguòi. 
Hiện tuọng luận và thuyết hiện sinh (M. Scheler, M. 
Buber, G. Marcel, v.v.) đã làm sáng tỏ chiều kích bất

De 3.
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khá đối tuạng hoá và bán chất đối
thoại Ăy 7̂ úfí̂ Mr̂ ) cùa con ngnòí.

Ý niệm về ngôi vị -  hiểu theo ý nghĩa chiều sâu -  
phát xuất tù Do thái giáo và Kito gáo, bỏì tù các tôn 
giáo này đã nhận ra đuọc cuộc Thiên Chúa đối thoại 
vái con nguôi. Trong bất cú một quan niệm nghiêm 
túc nào, "ngôi vị" cũng luôn đuọc nhìn nhận nhu là 
chù thể "Tôi" cùa một con nguòi, vói khả năng tụ 
quyết đinh về thái độ phải có đối vói chính mình và 
vái tha nhân, v ề  phuong diện hũu thể học, ngôi vị 
đuọc xem nhu là căn nguyên của hết thảy mọi hành 
vi nhân tính, là thục tại sâu kín nhất trong mỗì con 
nguòi, mang trách nhiệm đối vói các quyết định có 
tính cách tụ do, và đáng đuọc tôn trọng tột bục. Ngôi 
vỊ và bản tính thì hoàn toàn khác biệt nhau; ngôi vị 
trá lòi cho câu hòi: tôi là í?/?, trong lúc đó, bán tính 
trả lòi cho câu hòi: tôi là gz? Đối vói Kitô giáo, phẩm 
giá của ngôi vị phát xuất tù sụ việc Thiên Chúa đã 
dụng nên con nguòi giống hình ảnh Nguòi (x. St 
1:27); và do đó, nhu công đồng Vatican II đã khang 
định, con nguòì là thụ tạo duy nhất Thiên Chúa đã 
muốn dụng nên vì chính nó (x. GS 24).

Ngôi Ví noi Thiên Chúa

Thiên Chúa là một "ngôi vị''? Trong Kinh Thánh, 
thuật ngũ "ngôi vỊ'' không hề thấy xuất hiện. Trong 
Kitô giáo, Téctulianô đã chọn thuật ngũ đe
nói về Tam VỊ trong Thiên Chúa,^^ và truyền thống 
Latình cũng đã theo đó mà dùng cho đến ngày nay. 
Nhìn chung, các giáo phụ Hy lạp đã tránh dùng đến 
thuật ngũ (mặt nạ) do bải sụ việc phái
Sabellius truóc đó đã hiểu nó theo một ý nghĩa sai

6.1; 7.8.
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!ạc; các ngài nghiêng nhiều han về phía dùng tù 
một thuật ngũ đã đuạc phiên dịch sang 

tiếng Latinh vái ý nghĩa nhu !à "bán vị'' hoạc "bản 
thể tụ hũu". Do đó, hành động Ngôi Hai mặc ìấy 
nhăn tính đuạc gọi ià mầu nhiệm "ngôi hiệp", cồng  
đồng Côngxtăngtìnốp thú nhất đã chuẩn nhận việc 
coi nhu là dồng nghĩa vói nhau ba thuật ngũ:

và

Rất sám, thần học đã thay là không thể dùng ý 
niệm ngôi vị để trục tiếp chì về Thiên Chúa, bái kỳ 
thục, thuật ngũ "ngôi vị" là để chì tùng ngôi một 
trong Ba Ngôi; dù vậy, trong kinh nguyện, "Thiên 
Chúa" đuạc xung tụng nhu là đại tù chỉ ngôi thú hai 
(túc nhu tù "Ngài") cũng nhu đuạc quy gán cho hết 
mọi phẩm tính -  vốn dĩ là các thuộc tính của tùng 
ngôi vị riêng biệt. Điều này có thể đuạc ví nhu việc 
ngắm trông một vì tinh tú vậy: nếu nhìn bằng mắt 
thuòng, con nguôi chì có the thấy đó nhu một ngôi 
sao duy nhất, vái một nguồn sáng đon nhất; nhung 
nếu dùng đến một chiếc kính viễn vọng có phân độ 
cao, con nguôi sẽ nhận ra là có rất nhiều định tinh 
nhỏ hon, giống nhu một chùm sao tụ lại, hoặc nhu 
một dái ngân hà, vậy. Niềm tín tôn giáo cũng tuông tụ 
nhu thế: ánh sáng tụ nhiên (lý trí), hoạc kinh nghiệm 
tôn giáo thông thuòng, dẫn đua con nguôi đến niềm 
tin vào Thiên Chúa, một Thiên Chúa duy nhất, vói các 
nét đặc trung riêng biệt; còn lúc đã nhận đuạc mạc 
khải kitô, con nguôi sẽ đuạc ánh sáng quyền năng soi 
tỏ, giúp nhận rõ Ba Ngôi Vi trong Một Thiên Chúa.

về ý nghĩa cùa thuật ngũ  xin  x em  Fran?ois Bourassa,
S.J., "Personne et co n sc ien ce  en th éo log ie  trinitaire," G regorlanum  
55 (1974): tt. 4 7 1 -4 9 3 , tt. 677-720; Luìs Ladaria, í a  

ed. Paolìne, 200 4 , tt. 161-178 .
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Vấn đề nan giáì đật ra cho thần học là: ìẽ tất, Thiên 
Chúa !à một thạc thể cá biệt, hoậc ìà bán thể tụ hũu 
có ìý trí (ít ra ìà có thể dùng phép loại suy mà nói 
đuạc nhu vậy), song dù gì, Nguòi cũng không phái là 
một ngôi vỊ; bải đó, thần học nhất thiết phải tìm cho 
đuọc một định nghĩa tò ra là xác đáng hon. Rlchard 
thánh Victor ( t l l 5 5 )  đã đề xuất một cách định nghĩa 
nhu sau về ngôi vỊ: ngôi vị là "hũu thể bất khá thông 
truyền cùa bán tính có trí khôn;"^'* dinh nghĩa này 
nhất thiết phái đuọc làm cho sáng rõ thêm thì móì 
dùng đuọc. Thánh Tôma Aquìnô giải thích thêm rang 
"ngôi vị có nghĩa lá điều hoàn háo tuyệt đình trong 
toàn bộ bán tính,"^^ và qua đó, ngài đã "gạn đục khol 
trong" ý niệm ngôi vỊ, dẩy ý nghĩa cùa nó lên đến tột 
bục đe có thể áp dụng đuọc cho Thiền Chúa.

Ý niệm ngôi vỊ -  để khả dĩ biểu trình xác đáng về 
thục trạng cùa tùng ngôi trong Tam VỊ Thiên Chúa -  
nhất thiết vẫn phải đuọc tiếp tục tình chình thêm hon; 
truóc tiên, phái ra súc duy trì ý thúc phân biệt giũa 
bản tính/bán thể vól ngôi vị thì móì có thể khang 
quyết đuọc về tình trạng ba ngôi vỊ trong một bán 
tính noi Thiên Chúa, cũng nhu về tình trạng một ngôi 
vì trong hai bán tính nol Đúc Gìêsu; vả, cũng cần 
phàl bo sung thêm ý niệm tuong quan nhu là một cấu 
to cùa ngôi vì: Cha Hên hệ vói Con trong tình trạng 

ru, và tình trạng đó cấu thành ngôi vị Cha; Con 
Hên hệ vói Cha trong tình trạng r/7M và tinh
trạng đó cấu thành ngôi vị Con; Thánh Thần Hên hệ 
vóì Cha và Con trong tình trạng xuy, và tình trạng 
này cấu thành ngôi vị Thánh Thần. Thành ra Thánh 
Tôma định nghĩa các Ngôi VỊ trong Thiên Chúa nhu 
"tuong quan tụ hũu". Quan niệm hiện đạl về Ngôi VỊ

D e 1. IV . c. xxii.
Thánh T ôm a A quinô, T77đ/7 / íọ c , I, q .29 , a.3.
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-  coi ngôi vị nhu là trung tâm cúa ý thúc -  tỏ ra 
không thích hạp để áp dụng cho Thiên Chúa, bải vì 
noi Nguài, ý thúc chì có một mà thôi, túc ý thúc cùa 
các N^ôi Vị.về mình chính là ý thúc-cộng đoàn, ý 
thúc về sụ việc cả ba Ngôi VỊ chì là một Thiên Chúa 
duy nhất. Tuong tụ nhu thế, nếu quan niệm ngôi vị 
nhu là chủ thể của hành vi tụ quyết, biểu thị một ý 
chí tụ lập, thì cũng không áp dụng đuọc cho Thiên 
Chúa, vì noi Thiên Chúa, cả lý trí lẫn ý chí đều chỉ là 
một và thuộc sỏ hũu chung của cá Ba Ngôi.

C húa T hánh  Thần là một Ngôi VỊ

Hễ nhắc đến một ngôi vị, nghĩa là muốn ám chì 
đen một chú không phái đen một
Trong Kinh Thánh, các tù ngũ dành để chỉ "khí" 

lại thấy mang nhiều ý nghĩa khác nhau, chẳng 
hạn nhu: gió, hoi thỏ, trí lục, năng lục và... Thánh 
Thần. Do đó, nếu dụa vào tính chất đa ngũ nghĩa ấy, 
thì không thể nào mình nhiên quà quyết đuọc rằng 
"thần khí" là một ngôi vị; vậy, mỗi một văn đoạn 
Kinh Thánh -  liên quan đến "thần khí" -  cần phải 
đuọc hiểu trong ngũ cảnh của nó.

Ngôi vỊ tính của Thánh Thần đã đuọc tiệm tiến 
mạc khái trong Kinh Thánh. Vói Cụu Hóc, thuật ngũ 
rMu/! — túc là Thần Khí Thiên Chúa — mang
nhiều ý nghĩa; thuòng đuọc dùng dể ám chì về một 
năng lục thần thiêng, hoặc hành động can thiệp có 
tính cách quan phòng của Thiên Chúa; dù vậy, cũng 
có thể đọc thấy noi một số văn đoạn khác -  chẳng hạn 
nhu trong Tv 51, hoạc nhu trong văn đoạn ghì rõ lòi 
khuyến cáo của Isaia về việc tránh làm phiền lòng 
Thánh Thần (x.Is 63:10) -  ý niệm về một thục thể 
độc lập, hoậc một cá vị mang trong mình khả năng tụ 
quyết.
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Qua Tân Uác, ngôi vị tính của Thần Khí cũng đã 
lộ hiện rõ ràng đôi chút, dù không phái là hoàn toàn; 
vì thế các lạc giáo không nhận ra đuọc đó. Mt 1:18 
trình tả Thánh Thần nhu là "nguyên nhân'' cùa cuộc 
nhập thể; và việc nói hoặc có thái độ phạm thuọng 
đến Thánh Thần thuòng nghe nói đến, cho thấy rõ 
ngôi vị tính của Nguòi cũng nhu cùa Con Nguòi: "Ai 
nói phạm đến Con Nguòi thì đuọc tha; nhung ai nói 
phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng đuạc tha, cả đòi này 
lẫn đòi sau" (Mt 12:32). Dần dần về sau, công thúc 
rủa tội đã đạt Cha, Con và Thánh Thần trong tu thế 
hoàn toàn ngang bằng nhau (x. Mt 28:19). Tin mùng 
Luca cho thấy sụ việc Thần Khí ngụ trên Đúc Trinh 
Nũ Maria và làm cho ngài trỏ thành đấng hiền mẫu 
(x. Lc 1:35). Thần Khí cũng huáng dẫn Đúc Giêsu 
trong buóc đuòng thi hành sú vụ (x. Lc 4:1). Các kẻ 
thù có thể "chống lại Thánh Thần" (Cv 7:51); trái lại, 
Nguôi hằng ngụ xuống trên nhũng aì biết lắng nghe 
lòi dạy của Tin mùng (x. Cv 10:44). Thánh Thần 
"phán bảo" và "phái gủì" các Tông đồ ra đi (x. 
13:2.4), cũng nhu không cho phép họ đi vào một sô 
vùng miền nào đó (x. 16:6). Điều đáng nêu bật là sụ 
việc các tông đồ — qua cách phát biểu: "Thánh Thần 
và chúng tôi..." (x. 15:28) -  đã làm nhu thể các ngài 
và Thánh Thần là nhũng cộng sụ viên có quan hệ 
bình đẳng vói nhau. Qua đó, có thể nhận thấy rõ là 
thánh Luca đã minh bạch nói về, chì về

Còn thánh Phaolô thì đã nêu rõ cho thấy là hoạt 
động của Thần Khí cũng giống nhu hoạt động mà 
Cha và Con thục hiện (x. lCr 12:3-13); các kitô hũu 
"đuọc nên công chính nhò danh Chúa Giêsu Kltô và 
nhò Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta" (6:11). Bải 
đó, thánh nhăn khuyến cáo: "chó làm phiền lòng 
Thánh Thần của Thiên Chúa" (Ep 4:30). Các công
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thúc Tam Vị cũng nêu bật thái độ quà quyết về tính 
chất ngang bang nhau của ba Danh Hiệu và, do đó, 
cùa ngôi vị tính noi cả ba (x. 2Cr 13:13). Thần Khí 
ban phát các ân huệ (x. ICr 12:11), thấu suốt mọi sụ 
(x. ICr 2: 10-11); Nguòi dạy dỗ (x. ICr 2:13), Nguôi 
phiền lòng (x. Ep 4:30), Nguòi yêu thuorng (x. Rm 
15:30); Thần Khí đuạc nguôi ta nghe !òì (x. Cv 
10:19-21), bị lùa dốì (x. Cv 5:3, so vói câu 4), bị 
chống đối (x. Cv 7:51), bị nhục mạ (x. Dt 10:29) và 
bị xúc phạm (x. Mt 12:31): hết tháy các nét trung kìa 
chi thục sụ có ý nghĩa khi hiểu là chúng muốn nói 
Thần Khí íà ííó.

Thánh Gioan đã biểu trình hết súc rõ về ngôi vị 
tính của Thần Khí qua việc dùng đại tù (anh
ta, ông ấy) -  một tù giong đục -  đe liền sau thuật ngũ 

(thần khí), von dĩ là một tù trung tính (x. Ga 
14:26; 15:26; 16:7.8.13. 14; xin cũng xem Ep 1:13- 
14); cách dùng tù nhu thế nêu bật cho thấy đối tuọng 
mà ngài đang đề cập đến là một ngôi vị, chú không 
phái là một sụ vật. Đấng Báo Trọ là một Kitô khác, 
là Đấng mang trong mình hết thày mọi tác vụ giống 
nhu của Đúc Kitô. v ề  điều này, Đúc Gioan Phaolô II 
đã trình bày cô đọng, nhu sau: "Thánh Thần mà Đúc 
Giêsu giói thiệu -  đặc biệt là qua lòi tâm sụ trong 
bũa tiệc ly — rõ ràng là wộr v/ ÁrAúc vó*j 
'Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Nguôi sẽ ban cho anh em 
một Đang Báo Trọ khác, đến ỏ vói anh em luôn mãi' 
(Ga 14:16); để diễn đạt chũ "khác," thánh Gioan đã 
dùng tù ú//oy, chú không phái là túc ngài
muốn ám chỉ đến v/ 'Đấng Bảo Trọ là
Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến 
Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh 
em nhó lại mọi điều Thầy đã nói vái anh em' (14:26). 
Nói về Thánh Thần, Đúc Giêsu thuàng dùng đạì tù
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'Ngtràì': 'Khi Nguài đến, Nguài sẽ chìíng minh rằng 
thế gian sai ìầm về tội lỗi' (16:8); 'khi nào Thần Khí 
sụ thật đến, Ngnòi sẽ dẫn anh em tói sụ thật toàn vẹn' 
(16:13); 'Nguòi sẽ tôn vinh Thầy' (16:14). Các văn 
đoạn vùa trurng dẫn cho thay Chúa Thánh Thần trong 
tu thế là một Ngôi VỊ, chú không còn coi Ngnòl nhu 
một quyền năng phi ngôi vị phát xuất tù noi Đúc 
Kitô nũa (xem chẳng hạn Lc 6:19: 'một năng lục tụ 
noi Nguòi phát ra'). Là một Ngôi Vị, Nguòi mang 
trong mình /'dc VM /"/7MỌC /'M' cóc/? cd v/.
Quả thế, ngỏ lòi vói các Tông đồ về Chúa Thánh 
Thần, Đúc Giêsu đã phát biểu nhu sau: 'Đang đó sẽ 
dạy anh em mọi điều...' (14: 26); 'Nguòí sẽ làm 
chúng về Thầy' (15:26); 'Nguòi sẽ loan báo cho anh 
em biết nhũng điều sẽ xảy đến' (16:13)..."^^

Cũng do đó, qua các công thúc biểu trình đúc tin -  
túc các bản tín biểu -  Giáo hộì hang tuyên xung niềm 
tin vào Chúa Thánh Thần cùng vói Cha và Con, cũng 
nhu hằng phụng thò và tôn vinh Nguòi hệt nhu Cha 
và Con.

Thánh Thần là Thiền Chúa
Hình thúc lạc giáo đầu tiên về Thánh Thần là lập 

truòng một mục quá quyết rang Nguòi von dl là một 
thụ tạo, hoặc là một sụ vật. Thánh Atanaxiô coi đó là 
một thái độ phạm thuọng, vô đạo; còn thánh Baxilìô 
thì đã mình chúng qua cuốn Kc r/?Ú77/? r/?un cho thấy 
rằng Nguòì không phái là một thụ tạo, cũng chẳng hề 
là một sụ vật; dù vậy, vì muốn tránh nhũng hệ lụy 
chính trị đi kèm, thánh nhân đã không minh nhiên 
tuyên xung "Nguòi là Thiên Chúa." Téctulianô đuọc 
coi là nguòi đầu tiên trình bày khá rõ về thiên tính

2 6 -IV -8 9 .
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của Thần Khí; qua tác phẩm ông
đã minh giải bạch đích xác về phẩm tính cao cá cùa 
Đấng Bảo Trọ; Nguòì tuyệt đối ià Thiên Chúa (ch. 13 
trong P.L., 2, 193); đồng bán tính váì Cha (ch. 3, 4, 
trong P.L., 2, 182-2); là Thiên Chúa duy nhất nhu 
Cha và Con (ch. 2, trong P.L., 2, 180). Một cách 
chính thúc, qua Kinh Tin Kính, Giáo hội đã tuyên 
xung thế này: "Nguòì đuọc phụng thò và tôn vinh 
cùng vái Cha và Con''; vói lòi tuyên xung đó, Giáo 
hội xác tín rang Thần Khí đúng trong một tu thế 
ngang bằng vái hai Cha vá Con. Đúc Gioan Phaoìô 11 
đã nhận định nhu sau: "Đồng bàn thể vói Cha và Con 
theo thần tính, Chúa Thánh Thần !à tình yêu, là ăn 
sủng vô tạo, tù đó -  nhu là tù uyên nguyên hằng sống 
(/bn^ ÌŨVM̂ ) -  phát xuất mọi hành vi trao ban ăn huệ 
đến các thụ tạo (ân sủng thụ tạo): on hiện hũu cho 
muôn loài qua công cuộc tạo dụng; on sùng ái cho 
con nguôi qua toàn bộ kế hoạch cúu độ."^^

Đúc tin vào Chúa Thánh Thần khoi nguồn tù mạc 
khái; dù vậy, biểu trình mạc khải về Thần Khí, Kinh 
Thánh đã dùng một thú ngôn ngũ hết súc phúc tạp; 
và nhu thế, việc xuất hiện nhiều cung cách giải thích 
sai lạc tù phía các lạc giáo trong mọi thòi là điều 
không lay gì làm lạ. Liên quan đến mạc khải về 
Thánh Thần, truóc hết cần phải kể đến các công thúc 
Tam VỊ, chẳng hạn nhu công thúc Thánh tẩy trong Mt 
28:19: "làm phép rủa nhân danh Chúa Cha, Chúa 
Con, và Chúa Thánh Thần," qua dó, cá ba Ngôi VỊ 
đuạc tuyên xung theo một danh hiệu duy nhất. Thu 
thú hai gủi tín hũu Côrìntô kết thúc vói lòi chúc lành 
nhu sau: "Cầu chúc toàn thể anh em đuọc đầy tràn ân 
súng cùa Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thuung của Thiên

T hông đ iệp  số  !0 .
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Chúa, và cm hiệp thông của Thánh Thần" (2Cr 
13:13); có thể đọc thấy các công thúc tnang tụ nhu* 
thế nai một số văn đoạn khác nũa (xem chẳng hạn: 
IPr 1:2), hoặc noi các tình huống có cả ba Ngôi cùng 
xuất hiện, chẳng hạn nhu noi biến cố chịu phép rùa 
và cuộc biến hình của Đúc Kìtô; qua hai tình huống 
vùa nêu, có thể nhìn thấy cuộc hiện diện đồng thòi 
của Cha, của chim bồ câu hoậc áng mây, và cùa Đúc 
Giêsu. Một khi đã nhìn nhận thiên tính cùa Đúc Kitô, 
túc là của Con (x. Ga 1:1; 20:28; Dt 1:8; V.V.), tất 
cũng phái nhìn nhận thần tính mà Thần Khí có cùng 
vói Cha và Con nũa.

Quán triệt thục trạng duy nhất của thần tính Thiên 
Chúa -  túc thục trạng độc thần -  theo cung cách bất 
khả dung hòa, các tác giá Tân Góc đã không chấp 
nhân việc tùy tiện gọi bất cú ai -  ngoại trù một mình 
Yahweh -  ià Thiên Chúa; dù vậy, lúc đã đuạc ánh 
sáng mạc khái soi tỏ để nhận ra rang Yahweh kỳ thục 
là Cha của Đúc Glêsu Kìtô, và rằng Đúc Giêsu vói 
Cha cũng chỉ là một (x. Ga 10:30), các ngài đã bắt 
đầu quy gán cho Đúc Kitô các phẩm tính cùa Yahweh, 
nhu là "Tôi Hằng Hũu" -  vốn là danh hiệu dành 
riêng cho Thiên Chúa — (x. Ga 8:28.58; 13:19; 18:6), 
hoạc là Anpha và Ômêga (Kh 1:8: ám chì đến Thiên 
Chúa, và 23:13: ám chì đến Đúc Kìtô). Và kết quả là: 
ý nghĩa của tù ngũ CAíía đã đuạc nói rộng ra
hon và !àm cho phong phú thêm !ên, hầu cách biểu 
đạt có thể bao hàm đuạc cả duy nhất tính cùa Đấng 
Tuyệt Đối lẫn toàn vẹn tính trong thục thể của Nguôi. 
Và rốt cuộc, thuật ngũ cũng đã đuạc quy
gán cho Đúc Giêsu, nhu đọc thấy trong lòi tuyên 
xung cùa thánh Tôma tông đồ (x. Ga 20:28).^^ Theo

Richard J. Bauckham, Goí/
//7 Grand Rapids: Eerdmans, 1999.
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chiều huáng đó, một tiến trình quy áp tuang tụ cũng 
đã diễn ra đối vái truàng hạp cùa Thần Khí, dù đã 
chua đuạc các bán văn Tân t íú c  ìàm cho hoàn tất để 
xuất trình kết quả cuối cùng.

Cung cách hành động của một con nguôi bộc !ộ 
cho biết nguòi ấy !à ai; tuong tụ, các hoạt động mà 
Thần Khí thục hiện cũng đã vén mỏ cho thấy bản tính 
của Nguòi. Các Giáo phụ, cũng nhu nhiều thần học 
gia tân thòi, đã dụa theo cung cách biểu tộ đó để 
nhận ra thiên tính của Thánh Thần, v ề  điều này, 
thánh Phaotô đã đua ra một nhận định rõ ràng khi 
ngài viết: "Vậy ai trong toài nguòì biết đuọc nhũng 
gì noì con nguòì, nếu không phái là thần trí của con 
nguòì trong con nguòi? Cũng thế, không ai biết đuọc 
nhũng gì noi Thiên Chúa, nếu không phái là Thần 
Khí cùa Thiên Chúa'' ( lC r  2:11): con nguòi và thần trí 
của mình thuộc cùng một bán tính thế nào, thì tuong 
tụ, Thiên Chúa và Thần Khí cùa Nguòi cũng thuộc 
cùng một bán tính nhu thế. Tân u*óc đã quy gán các 
hành động ban on tha tội và thánh hóa -  vốn là hành 
động của riêng Thiên Chúa -  cho Thần Khí: "không 
phải vì tụ súc mình chúng ta đã làm nên nhũng việc 
công chính, nhung vì Nguòi (Thiên Chúa) thuong xót, 
nên Nguòi đã cúu chúng ta nhò phép rủa ban on 
Thánh Thần, để chúng ta đuọc tái sình và đổi mói" 
(Tt 3:5; X. Rm 8:2). Chỉ duy nhất Thiên Chúa mói có 
thể làm cho con nguòi trỏ nên con cái Nguòí; dù vậy, 
chính nhò Thần Khí mà on nghĩa tủ mói đuọc hiện 
thục hóa: "Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận 
đuọc, đâu phái là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải 
sọ sệt nhu xua; nhung là Thần Khí làm cho anh em 
nên nghĩa tủ, khiến chúng ta đuọc kêu lên: 'Ápba! Cha 
o i!" ' (Rm 8:15). Đền thò là noì Thiên Chúa hiện 
diện; thế mà nguòi kìtô lại đuọc coì nhu là "đền thò
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cùa Thánh Thần" (IC r 6: 19), hoặc rõ ràng han: "Nào 
anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thò cùa Thiên 
Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngụ trong anh em 
sao?" (3:16); nhrr thế, theo cách hiểu triệt để của Tân 
Uác về thục trạng độc thần (chì có một Thiên Chúa 
duy nhất), thì việc nhìn nhận Thần Khí là Đấng hiện 
diện bên trong một đền thà cũng đồng nghĩa vói việc 
muốn nói !ên rằng cả "Thiên Chúa" và "Thần Khí" 
đều !à một Thiên Chúa duy nhất, nhung lại khác biệt 
nhau; V! thế, hễ "sống trong Thần Khí" (Rm 2:29; 8:9; 
14:17, v.v.) túc là sống trong Thiên Chúa. Neu tội 
phạm đến Thánh Thần không thể đuạc tha (x. Mt 
12:31-32), túc muốn nói đó là tội "trầm trọng tệ hại 
hon" tội xúc phạm đến Đúc Giêsu (vì Đúc Giêsu 
cũng là một con nguôi, có the bị xúc phạm do hiểu 
!ầm, nên tội nhân có lý do để đuạc dung tha); vậy, 
qua đó cũng nhận ra đuạc Thần Khí chính là Thiên 
Chúa, bải chì có hành động xúc phạm đến Thiên 
Chúa mái gọi lá tội. Văn đoạn Kình Thánh đuạc coi 
!à đã tiến khá gần đến việc minh nhiên tuyên xung 
Thánh Thần là Thiên Chúa có ìẽ là Cv 5:3-4: "Anh 
Khanania, sao anh lại để Xatan xâm chiếm lòng anh, 
khiến anh lùa doi Thánh Thần?... Anh đã không !ùa 
dối nguôi phàm, mà lùa dối Thiên Chúa."

Dụa trên văn đoạn vùa nêu và một so văn đoạn 
Kinh Thánh tuang tụ, các Giáo phụ đã khai triển 
nhiều luận điểm chong lại các !ạc giáo; chẳng hạn, 
trung dẫn Mt 28:19, thánh BaxHiô viết rằng: "Nếu 
quả thục Chúa [Giêsu] đã không kết noi Thần Khí vói 
Cha và vói chính Ngài trong nghi thúc Phép rủa, thì 
đùng đe họ [lạc giáo] đo !ỗi cho chúng ta về việc nối 
kết đó, bải vì chúng ta không hề chủ truong má cũng 
chẳng nói thêm điều gì khác hon. Nhung, nếu Thần 
Khí đuạc nối kết vói Cha và Con trong nghi thúc đó,
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và nếu không có aí đó quá tra trẽn đến đô nói thêm 
bất cú điều gì khác, thì đùng để họ đổ ìỗi cho chúng 
ta V! đã dụa theo các lòi Kinh Thánh... Chúa đã trao 
vào tay chúng ta một giáo lý thiết yếu và có súc đem 
lại on cúu độ, dạy rang Thánh Thần phái đuọc ^ ậ t  
ngang hàng vói Cha.''^^ Dụa vào lòi chúng thục của 
Kinh Thánh, bào đệ của ngài là thánh Grêgôriô thành 
Nixa đã kết luận nhu sau: "Bỏ! đó, Cha, Con, và 
Thánh Thần chì đon thuần đuọc nhận biết ỏ noi thục 
thể Tam VỊ hoàn hảo, trong hệ trạng và mối hiệp 
thông mật thiết nhất vói nhau, von dĩ đã tùng hiện hũu 
truóc mọi công trình sáng tạo, truóc mọi thòi đại, và 
truóc bất cú nhũng gì con nguòi có thể nghĩ táì.'''^°

Công dồng Côngxtăntinốp (năm 381) đã công bố 
một tín khoán thú ba -  bổ sung vào bản tín biểu cùa 
công đồng Nixêa -  VÓ! lòi tuyên xung đúc tín vào 
Thánh Thần nhu sau: "Chúng tôi tin kính Chúa 
Thánh Thần, Nguòì là Chúa và là Đấng ban sụ sống, 
Nguòì phát xuất tù noi Chúa Cha, Nguòi đuọc phụng 
thò và tôn vinh cùng vói Chúa Cha và Chúa Con, 
Nguòi đã dùng các ngôn sú mà phán dạy.'' Qua tín 
khoản bổ sung đó -  vói việc gọi Thánh Thần là 
"Chúa", nhu Yahweh là Chúa (bản Báy Muo! dịch tù 
Yahweh là "Chúa") và nhu Đúc Giêsu Kitô là Chúa 
(nhu đọc thấy trong tất cả các bàn văn Tân u*óc) -  
công đồng chính thúc tuyên xung rang Thánh Thần 
cũng chính là Chúa, ngang bang vói Thiên Chúa; tiếp 
đến, qua việc dùng thuật ngũ "Đấng ban sụ sống" -  
một danh hiệu mà Cụu Líóc đã dùng để gọi Yahweh — 
công đồng muốn trình bày cho thấy Thần Khí cũng là 
Thiên Chúa Hằng sống; và cuối cùng, nếu đã tuyên 
xung Thánh Thần nhu thế, tất cũng phái dành cho

Ch. 10, các sổ  2 4 -2 5 .
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Nguài một vinh dụ tuang xúng: "cùng đuạc phụng 
thà" và "cùng đuạc tôn vinh." Truác đó, các Giáo 
phụ đã áp dụng thuật ngũ (đồng bán
tính/thể) cho Thánh Thần, chang hạn có thể đọc thấy 
trong thu 1.27 cùa thánh Atanaxiô;
còn thánh Baxìliô thì thích dùng thuật ngũ/70/??0 /̂7N0.s' 
(đồng vinh dụ) hon; và thánh Grêgôrìô thành Nadian 
đã bàn giải nhu sau về cách dùng thuật ngũ đó: "... 
một thiên tính không có sụ chênh lệch nhau về bán 
thể hay bán tính, không có thuọng bậc trỗi cao hay 
thuộc cấp thấp kém... ba thục trạng vô biên trong 
cùng một bản tính vô biên. Mỗì Ngôi VỊ là Thiên 
Chúa trọn vẹn noi mình... cả ba Ngôi Vị chì là một 
Thiên Chúa duy nhất" (Orur/o 42. 41). Thánh 
Àugutìnô nhận định: "Nhu thế, Cha và Con và Thánh 
Thần đều là Thiên Chúa; và mỗi Ngôi Vị là Thiên 
Chúa; cả ba Ngôi Vị là một Thiên Chúa; tùng Ngôi Vị 
riêng lẻ mang cùng một bán tính trọn vẹn và cá ba 
Ngôi VỊ đều mang cùng một bán tính duy nhất... Cả 
ba Ngôi Vị đều có chung vói nhau cùng một thục 
trạng hang hũu, cùng một tính cách bất khà biến đổi, 
cùng một phẩm cách uy nghi và cùng một quyền 
năng. Noi Cha thì có đon nhất tính, no! Con thi có 
bình đang tính, còn noi Thánh Thần thì có mối phối 
hòa giũa đon nhất tính và bình đẳng tính..."'^' Các 
Ngôi VỊ mỏ rộng ra cho nhau và tuong tại trong nhau, 
mỗì vị dều "xuất thần" về nhau. "Xuất thần" đây là 
tình trạng trong đó, mỗi Ngôi VỊ trao ban chính mình 
và hiện hũu trọn vẹn vói các Ngôi Vị yêu dấu khác. 
Trong mối tuong tại thần lình (p6r/c/70re.y/.y/^ tình

**' Thánh Â ugutinô, D e Doc^í^a cuén  I, 5. 5.
Thuật ngũ H y lạp này, /yerícAorey/.s', đuọc d ịch  sang tiếng Latinh là 

hoặc, đúng han, là có  ý  nghĩa chì v ề
tình trạng nội tại hỗ tu an g  hay là tình trạng cùng tu a n g  thuộc vào
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trạng ả  trong nhau) này, mỗi Ngôi Vị thông ban sụ 
sống -  túc thần tính -  cho hai Ngôi Vị kia theo bản 
tính tuyệt đối duy nhất, dù rang mỗi Ngôi Vị tồn tại 
cá biệt trong, một "tuang quan dối cách'' vói hai Ngôi 
VỊ kia/^

Giáo lý trên đây đã trỏ thành phổ biến trong thế 
giói kitô giáo cá bên Đông lẫn bên Tây cho đến ngày 
nay.

Thyc trạng Nhiệm Xuất của Thánh Thần
Đen dây, thiên chuyên khảo sẽ bàn về một vấn đề 

thần học tỏ ra là khá nhạy cảm, vốn đã tùng và vẫn 
còn là nguyên nhân đua tái cánh trạng xung đột giũa 
các giáo hội bên Đông phuong và bên Tây phuong. 
Chủ đề mấu chốt của cuộc tranh luận này là thục 
trạng -  túc cách thúc "xuất phát" trong
Thiên Chúa Ba Ngôi -  của Chúa Thánh Thần. Trái

nhau cùa ba N g ô i VỊ; thuật n gũ  đó g ạ i tên ý  n iệm  về m ột đà i song  
chung, trong đó, bàn tính T h iên  Chúa hằng tuân chuyển  tù  Cha, qua 
C on, đến Thần K hí, Đ ấn g tà m oi g iao  kết hay tà m oi tu ôn g  át g iũ a  
cà  B a  N g ô i. Thuật ngũ  này đã đ u ọc dùng nhu tà động tù, do thánh  
G rêgôriô thành N adian  (3 2 9 -3 8 9 ), nhu tà danh tù, do thánh M axim ô  
H iển tu (5 8 0 -6 6 2 ) trong cu ộc chống tại tạc thuyết nhất chí; còn  v ó i 
thánh G ioan  thành Đ am asô  (6 7 5 -7 4 9 ), thì thuật ngũ  này đã đuọc gán  
cho m ột ý  nghía chuyên  m ôn  đầy đủ. G iò  đây, thuật ngũ  này đã trò  
thành phổ b iến  rộng rãi, đ u ọ c  dùng để nhan m ạnh ý niệm  hiểu T hiên  
Chúa nhu là m oi h iệp thông tình yêu , qua đó, các N g ô i VỊ hằng trao 
ban chính m inh, trong thục trạng hiệp nhất tuyệt đ éi. Đ ô i khi, chúng  
ta cũng bắt gạp m ột cách  g ià i th ích  sai tạc về coi đó nhu
tà "khiêu vũ  quay tròn!" T ù  H y tạp T rsp tx o p so n  có nghĩa thục sụ  tà 
"vũ điệu  tuọn  vòng"; nhung thuật ngũ  thần học chúng ta đang bàn 
đến ỏ  đây là tù  Ttepi-XMpEotq, m ột thuật ngũ  đ u ọc d ịch sát nghĩa tà: 
"nhuòng nhịn xoa y  vòng,"  túc tà hành vi tụ  trao h iến  cho tẫn nhau, 
v iệc  chuyển  thông đ ò i số n g  thần tinh, V .V ..

Durand, E m m anuel,
Parts: C erf 2005 .
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hàng mấy thế kỷ, cá đôi bên đều đã khai triển các 
dạng thần học khác biệt nhau và -  thuàng là qua kiểu 
bút chiến -  công kích lẫn nhau. Trong xu thế của một 
cuộc đối thoại đại kết, tranh điểm đó đã đuọc haì bên 
đua ra thảo luận và ít nhiều đã mang lại một số kết 
quả tích cục. Phần này sẽ thủ phân tích một số khía 
cạnh liên quan đến vấn đề vùa nêu.'^

Lịch sủ  vấn đề

Kinh Tin kính cùa công đồng Côngxtãngtinốp (năm 
381) đã hoàn tất bán tuyên tín cùa Nìxêa qua việc bổ 
sung vào đó một tín khoản thú ba, xác lập nên một 
công thúc trình bày đúc tin vào Chúa Thánh Thần, 
"Đấng phát xuất tù noi Cha." Dùng tù 

-  một thuật ngũ xuất phát tù chũ 
đọc thay trong Ga 15:26, và đuọc dịch 

sang tiếng Latinh là có nghĩa là "xuất phát"
hoạc "nhiệm xuất" -  là công đồng muốn xác quyết về 
sụ việc thiên tính cùa Thánh Thần phát nguyên tù noi 
Cha, nhung chẳng mảy may nói gì về cách thúc diễn 
ra của tiến trình "nhiệm xuất" cũng nhu về vaì trò mà 
Con đóng giũ ỏ trong đó. Kinh Tin kính của công 
đồng này đã đuọc nhìn nhận nhu là một chuẩn mục 
dúc tin, thậm chí, vào hồí đầu thế kỷ 6, lại còn đuọc

X em  "The A C hurch-D ìvidìng Issue?" A n A greed  sta te -
m ent o f  the North A m erican O rthodox-C atholic T h eo ìog ica l C onsul- 
tation Saint PauTs C oiíege, W ashington, D C  O ctober 25 , 2003;
r/Y C /7/7.yt.' 077 tA e

co77trovg7\sy, W or!d C ouncìl o f  C hurches, 1981; Jean-M íguel Gar- 
rigues, T í/íY "Pè/ e /" . T 'Ê ;pr7Y-5'a777̂  &777J /o  v/'e r7Ì777toõ'e

/c ;?roó/è/77e í/í7 /?/70<yMe, Paris: T équì, 1982; R íaud A lex is , Te F í-  
/ /o ^ í /e .  07i'g777e e t  7'ó/e <7e / o  n*o7.̂ 76 7776 pe7.yo7777e í/e / o  77'7T77Yé, Parìs: 
L es fraternités du Saint-Esprit, 1989; P o n tiíìc io  C o n sig lio  per la 
P rom ozione delT U nità dei C iistian í, Te ^7Y7í/Mo777 g7'ec<2 e /0^7770 o  
/YgTvo/iTo í7e//o P7'0ce.y.y7077e <7e//o 5p77'7/o 6*077^0, Città del V aticano  
1996.
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các giáo hội ỏ Antiôkìa, Côngxtăngtinốp — cũng nhu 
tại các vùng miền khác thuộc phuong Đông -  tuyên 
xung trong phụng vụ Thánh Lễ. Ò bên Tây, giáo hội 
Visigothic (Tây Ban Nha) cũng đã thích nghi theo 
truyền thống đó; và để bênh vục cho thục trạng đông 
bán tính của Con, túc thiên tính trọn vẹn cùa Đúc 
Kitô, giáo hội này đã bổ sung vào Kinh Tin kính cụm 
tù ("và bải Chúa Con") -  muộn nhất ìà tại
công đồng Tôlêđô thú ba vào năm 589 (bải thuật ngũ 
này đã xuất hiện tại công đồng năm 447, ít ra íà một 
số thù bán đã cho thấy nhu thế), v ề  sau, giáo hội 
Pháp cũng nhu một số giáo hội Tây phuong khác -  
trong số, cho tái thế kỷ 11, không có giáo hội Rôma 
-  đã đua cụm tù này vào trong phụng vụ. Bên Tây 
phuong, nguòi ta tùng đình ninh rằng đó là công thúc 
của Côngxtăngtinốp vl một số tý do nhu sau: truóc 
hết, vì họ thấy cụm tù này xuất hiện noi các bán sao 
chép họ có trong tay; kế đến, vì chẳng bao gíò các 
giáo ấy coi bàn tín biểu Nixêa-Côngxtăngtinốp là quy 
phạm đúc tin duy nhất, bải họ cũng có trong tay kinh 
Tin kính của các Tông đồ, bản tuyên tín cùa Atanaxiô 
(đầu tk. 6) và một so công thúc rủa tộì khác nũa; 
cuối cùng, vì cụm tù phán ánh rõ nét giáo
huấn cúa các Giáo phụ Latlnh, đạc biệt là cùa thánh 
Ambrôxiô và Âugutìnô, cũng nhu đã trỏ thành một 
giáo lý pho biến trong thòi đó.

Đen lối cuối thế kỳ 8, liên quan đến việc dùng cụm 
tù đã thay khai mào một số cuộc tranh luận
giũa phe hoàng de Charlemagne vói các thần học gia 
của Rôma, rồi chẳng bao lâu sau, giũa Tây phuong 
vói các học giá Bidăntinô. Lúc đó, tranh điểm này đã 
nhuốm đầy màu sắc chính trị: phía Bidănxiô không 
muốn thấy một "Đế quốc Rôma Kitô giáo" kình địch 
hiện diện trong vuong quốc của Charlemagne; còn
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phía các thần học gia Charìemagne thì cáo buộc 
Bìdãnxiô ìà đã đi theo iạc giáo do chủ truong bài trù 
ảnh thánh. Vả, tính chất khiếm khuyết trong các bán 
dịch tài liệu cũng đã góp phần làm gia tăng thêm mối 
bất hòa giũa cả đôi bên. Đúc Ađrianô I (772-795) đã 
lên tiếng bênh vục cho đúc thuọng phụ Taraxiô thành 
Côngxtăngtlnop truóc các lòi cáo buộc tù phía đế 
quốc Pháp. Đối lại, hoàng đế Charlemagne đã cho 
biên soạn các cuốn (vào loi 791-794) —
dể phán đối chủ truang bài trù ánh thánh của công 
đồng năm 754 và công đồng Nixêa họp năm 787 (đã 
cho phép tôn kính các ảnh tuạng) -  vì họ đinh ninh 
rằng cụm tù thục ra chì mái xuất hiện trong
văn bản cùa công đồng đại kết truác kia; nhu thế, 
thêm một lần nũa, tính cách thiếu chuẩn xác trong 
van đề dịch thuật đã làm gia tăng tình trạng rắc rối, 
nhầm lẫn. Suốt trong thế kỷ 8, đe đuang dầu vói các 
mối nguy đến tù nghĩa tủ thuyết, một số công nghị 
tại Àu châu bênh vục cho việc dùng cụm tù 
Đầu thế kỷ 9, các giáo sĩ Đông phuang đã lên tiếng 
phán đối về việc cộng đoàn các đan sĩ Latình.tại 
Giêrusalem hát "sai" kinh Tin kính trong phụng vụ 
Thánh Lễ; họ đề nghị đúc giáo hoàng phải huóng dẫn 
lại các vị này. Đúc Lêô III gủi qua Phuong Đông một 
búc thu, trình bày rằng ngài xác tín về thục trạng 
nhiệm xuất của Thần Khí tù Cha và Con, nhung đã 
không đua lòi tuyên xung đó vào kinh Tin kính dùng 
trong phụng vụ; trên thục te, ngài đã yêu cầu Giáo 
hội Pháp nên tránh việc đua cụm tù vào
trong Thánh Lễ, song lòi khuyến cáo đó đã không 
đuọc nghe theo. Đen giũa thế kỷ 9, dụa theo nhũng 
diễn biến chính trị ỏ Bungari, đúc thuạng phụ Phôtìút 
đã ban hành một búc thông điệp, mạnh mẽ kết tội là 
phạm thuạng việc bên Tây phuong đã dùng cụm tù 

ngài đã biên soạn một số tác phẩm bàn về
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điểm vấn nạn đó; nhung thục ra, ông đã không hiểu 
rõ nền thần học Tây phuang. Sau đó ông đã bị truất 
vì và phái bj vạ tuyệt thông tại công đồng 
Côngxtăngtìnốp (869) -  công đồng mà bên Tây coi !à 
đại kết, nhung bên Đông thì không. Sau đó, Phôtiút 
đã chiếm !ạì ngôi thuạng phụ, và một công đồng khác 
đã đuạc triệu tập tại Côngxtăngtinốp (879-880), có 
sụ tham dụ cùa các đại diện giáo hoàng; dù không 
đuọc đem ra thảo !uận, nhung cụm tù đã bị
đúc giáo hoàng Gioan VIĨ cấm dùng trong phụng vụ; 
tuy thế, các giáo hội địa phuong vẫn tiếp tục dùng nó 
theo thói quen đã tùng có tù truóc. Trên thục tế, toàn 
bộ thế giói kitô giáo Tây phuong đều đã coi cụm tù 

nhu !à một cấu tố co bán của đúc tìn kitô 
giáo; bỏi đó, năm 1014, trong cuộc lễ đăng quang của 
hoàng đế Henry 11, kinh Tin kính có cụm tù 
đã đuọc xuóng hát tại Rôma.

Bên cạnh dó, một số yếu tố phụ họa khác cũng đã 
góp phần làm gia tăng đà khủng hoảng giũa Đông và 
Tây. Vào năm 1054, đúc thuọng phụ Michael 
Kerularios và đúc hồng y Humbert thành Silva 
Candida đã ra vạ tuyệt thông lẫn nhau; song dù gì, sụ 
việc dó vẫn chua phái là lý do đua đến một cuộc ly 
khai chính thúc. Các cuộc thập tụ chinh -  dạc biệt là 
cuộc thú 4 vào năm 1204, lúc thành Côngxtăngtinốp 
bị thất thủ và hàng giáo sĩ Latinh đóng chiếm noi này 
cho đến năm 1261 -  dã thục sụ khoét sâu thêm vết 
thuong tổn trong các mối quan hệ giũa Đông và Tây. 
Mặc dù vậy, các cuộc đối thoại về thần học giũa đôi 
bên vẫn tiếp tục tiến hành suốt trong các thế kỷ 11- 
12, và đã đạt đuọc một số điểm đồng thuận dáng kể; 
tiếc thay, do diễn biến chính trị ngày càng xấu đi 
cùng vói mối đe dọa tù dội quân Thổ Nhĩ Kỳ, cọng 
vól tình trạng bát đồng về vấn đề quyền bính trong
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giáo hội (vai trò của đúc giáo hoàng), tiến trình đối 
thoại thần học giíra đôi bên đã bị gián đoạn.

Phía Bidăntinô đã cầu viện Tây phurong giúp đối 
phó vái quân Thổ; một công đồng đã đuạc triệu tập 
tại Lyon vào năm 1274 vói sụ hiện diện của hai giám 
mục bên phía Đông phutmg. Tại đây, các nghị phụ đã 
tháo luận về nhiều vấn đề, và cụm tù đã
đuạc phê chuẩn cùng vái một số quan điểm ủng hô 
Tây phuong về các phuong diện iiên quan dến giáo 
hội học; đúc Grêgôriô X (1271-1276) đã ký một bán 
thỏa uóc, công bố chấm dút tình trạng ly khai giũa 
đôi bên... Đáng tiếc thay, hàng giáo sĩ bên Đông đã 
kiên quyết bác bỏ bản thỏa uác đó; thái độ này xem 
ra không phái là không có lý do, nhu đúc Phaolô VI 
đã nhận định 700 năm sau đó. Các buác nỗ lục trong 
tiến trình hàn gán cũng dã đuọc thục hiện tại Công 
đồng Perrara-Plorence (1438-1445), vói sụ góp mạt 
của các đại diện đến tù Giáo hội Rôma và các Giáo 
hội Côngxtăngtinốp, Alếcxănđria, Antiôkia và Giêru- 
salem; tại đây, các bên đã tán thành việc dùng cụm tù 

cũng nhu công nhận tính chân xác của giáo 
lý này: "Thần Khí nhiệm xuất đòi đòi tù Cha và Con 
nhu là tù một nguyên lý duy nhất và trong một nhiệm 
xuy duy nhất"; lài tuyên xung này đuọc xem là tuong 
đuong vái cách biểu đạt của Đông phuong: "tù Cha 
qua Con." Tình trạng hiệp thông giũa các giáo hội đã 
chính thúc đuọc công bố qua sác chỉ 
ban hành ngày 6 tháng 7 năm 1439. Dù vậy, cùng vói 
sụ việc Côngxtăngtinốp roi vào tay quán Thổ (1453), 
bản thỏa uóc đã một lần nũa bị bác bỏ vào năm 1484. 
Tù đó, một thòi kỳ ly khai dai dẳng ngột ngạt đã bắt 
đầu, và mỗi bên đều khai triển cho mình một thể 
dạng thần học nhằm vào việc phi bác đối phuong.



! 4 ì

Công đồng Vatìcanô n  (1962-1965) và các hội nghi 
Liên Giáo hội Chính Thống (1961-1968) đã thổi một 
luồng gió mói làm thay đổì bầu khí ngột ngạt của 
tình trạng ly khai kéo dàì. Năm 1965, tạì Bắc Mỹ, đôi 
bên đã chính thúc nối lại cuộc đối thoại, và đã cùng 
nhau thành lập một Ùy ban Đối thoại Thần học giũa 
hai Giáo hội Chính Thống và Công Giáo vào năm 
1979. Theo chiều hrróng đó, phía tòa thánh Vaticanô 
đã tiến hành một loạt các buóc nỗ lục nhằm thu hẹp 
khoáng cách giũa đôì bên, ngung việc dùng cụm tù 

trong một số văn kiện, tài liệu khác nhau 
cũng nhu trong một vàì nghi thúc phụng vụ (tất nhiên 
là không mảy may chối bỏ giáo lý). Ngày 13 tháng 9, 
1995, toà thánh Vaticanô dã cho dua ra một văn kiện 
mang tên "Truyền thống Hy lạp và Latinh trong vấn 
đề Nhiệm xuất của Chúa Thánh Thần,*" và qua đó đã 
xác nhận tính cách quy phạm bất biến của bản tín 
biểu Côngxtăngtinốp, cũng nhu đã xác đinh là nền 
thần học Tây phuong không hề đi nguạc lại vói giáo 
lý đó. Các cuộc đối thoại tạl Bắc Mỹ bắt đầu trong 
các năm 1999 và 2003, và đã cho ra đòi một văn kiện 
chung vói kết luận nhu sau: "Dụa trên các cuộc 
nghiên cúu chung, chúng tôi nhận ra rằng, kể tù thòi 
các giáo phụ, hai truyền thống thần học của cả Đông 
lẫn Tây đều đã và đang ỏ trong một mối giao hòa 
thâm yếu, xét theo một số điểm xác quyết có tính 
cách nền tảng về Tam VỊ Thánh liên quan đến cuộc 
tranh luận về tù Nỗ lục đoi thoại đó vẫn
không ngùng tiến hành và, vói tinh thần bác ái kitô, 
mong sẽ đạt tói duạc một kết cục thỏa dáng đối vói 
mọi phía.

Thần học

Đối diện vói thục tại bí nhiệm nhất trong mầu 
nhiệm về Đấng Tuyệt đoì. tất thái dộ thận trọng và
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khiêm nhuòmg ià điều tất yếu phái có. Do đó, thiết 
tuảng cũng cần phái trung dẫn !Ò! khuyến cáo cùa 
Đìônyxiô Gìá, nói nhu sau: "Dù có biểu đạt bang 
cách dùng đến các thuật ngũ hiệp nhất tính, tam vỊ 
tính, duy nhất tính, hũu hiệu tính, cũng nhu nhò tói 
bất cú một sụ vật g! khác — dù đó !à một thọ tạo hoậc 
có thể biết đuọc do một thọ tạo -  thì cũng không tàì 
nào diễn tả nổi Mầu nhiệm Thiên Chúa siêu việt, hiện 
diện trong một thể cách siêu bản tính, ỏ bên kia giói 
hạn của mọi trí óc và !ý iuận, vuọrt !ên trên hết thảy 
mọi Phần này sẽ thủ điểm duyệt một số nét
tổng quát về các buóc tiến diễn của nền thần học theo 
truyền thống Latình, !ìên quan đến vấn dề nhiệm xuất 
của Chúa Thánh Thần.

Thần học Công giáo đã khai triển một dạng tù 
vụng rất chuyên môn để biểu trình về Tam Vị Thánh.

VgMycT? /ý (tiếng Latình: đuọc hiểu
nhu ià cái gốc rễ làm phát xuất ra một sụ vật nào đó; 
Nguyên !ý tuyệt đoi chính ià Cha, Đang vốn dĩ không 
"phát xuất" tù một nguyên lý nào khác; hai Ngôi VỊ 
còn lại "do nguyên lý mà ra" (tù Latình: 
p r  túc "phát xuất" tù nguyên lý. Tiến trình
"phát xuất" đó đuạc gọì lá XMUC túc Ngôi VỊ
này có nguồn gốc tù Ngôi VỊ kìa. Nhu thế, có đến hai 
nhiệm xuất: Con xuất phát qua hành động gọi là 

(ge776rùr^jo) và Thánh Thần xuất phát qua 
hành dộng gọi là xMy Bản tính thần
lình hay bản thể không phát xuất. Trong các nhiệm 
xuất, có một bên chù động, đuọc gọi là chủ nguyên, 
vá một bên thụ động, đuọc gọi là thụ nguyên; mối

45 0/7 D/v7/7e TVí7/wej 13.3.
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quan hệ hoặc đó giũa các bên nhtr thế
làm nên A^dí PỊ', hay v/ căn tính
của mỗi Ngôi Vị đuạc xác định rõ qua ''các tuong 
quan đối cách" — hay nói cách khác, qua các mối 
tncmg quan xác định lẫn nhau dụa theo nguồn gốc. 
Nhất thiết phái nhìn nhận rang, trong Thiên Chúa, 
không có chuyện chù nguyên giũ quyền u*u tiên trên 
thụ nguyên, cũng chẳng hề có vấn đề ai là nguyên 
nhân của ai do nguyên nhân mà có, và không có Ngôi 
Vị nào mang nhiều thần tính hon Ngôi VỊ nào, và có 
tiếp tục nhur thế. Qua đó, có thể thấy rằng đằng sau 
thuật ngõ víra nêu là cá một hệ thống ý niệm thuộc 
phạm trù triết học (mà ỏ đây, thiên chuyên khảo sẽ 
không bàn tói).

v ề  Chúa Thánh Thần, đặc niệm hay đạc thù cách"*̂  
của tiến trình xMy cần phải đuọc hiểu cho
minh bạch, xác đáng hon. Thần học Latinh đã dùng 
động tùr (phát xuất) để dịch các tù ngũ Hy
lạp khác nhau, nhu: tù' đọc thay trong Ga
8:12: "Tôi phát xuất tù Thiên Chúa," tù 
đuọc dùng trong Ga 15:26: "Đấng Báo Trọ... xuất 
phát tù Chúa Cha"; thần học Hy lạp quy gán cho hai 
động tù vùa nói nhũng ý nghĩa khác nhau, cần  hiểu 
là Thánh Thần đuọc "nhiệm xuy" hỏi vì Nguòi đuọc 
phát xuất qua hành động "thổi hoi," nhu đọc thấy 
trong Ga 20:22: lúc hiện ra vói các môn đệ, Đấng 
Phục sinh đã "thổi hoi (Latinh dùng tù vào

46  "Đặc niệm" hay "đặc thù cách" là m ột thuật ngũ  chuyên  m ôn đuạc  
dùng trong thần học B a  N g ô i. Thuật ngũ này có  ý  nghĩa chì về m ột 
nét đặc thù nào đó giúp cho nhận ra tùng N g ô i V ị cũng nhrr để phân  
biệt g iũ a  các N g ô i VỊ v á i nhau. Phẩm  cách đó m ang tính chất trùu 
tu ạn g , bải vì tất cà  m ọi danh hiệu cụ thể trong B a N g ô i đều là các  
N g ô i VỊ. Các phẩm  tính đặc thù có  thể kể ra là: bất kliả thụ sinh  
tính, phụ tính, tù  hệ tính, chù xuy  cách, và thụ xuy cách.
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các ông và báo: 'Anh em hãy nhận lấy Thánh T h ần '/ '  
Lúc Đúc Giêsu trút hoi thỏ (Latình: trên
thập giá, Nguòì trao Thần Khí (x. 19: 30). Hành động 
thổi hoi là cách thóc làm cho Thần Khí, hay
gió, chuyển động. Tổng họp các cách diễn tả đó, các 
thần học gia đã cho ra đòi thuật ngũ Nhu
thế, việc dùng tù xMy là dể biểu đạt về cách
thúc Thánh Thần phát xuất. Do bải các nguồn gốc 
trong Ba Ngôi đều phát xuất tù các mối tuong quan, 
nên thục trạng nhiệm xuy phái đuọc hiểu là bao hàm 
cả hai khía cạnh: chú xuy, túc tác động thần lình làm 
phát xuất ra Thần Khí, và thụ xuy, túc hành ví thụ 
nhận tác động thần lình tù phía Thần Khí; đây chính 
là mấu điểm dẫn đến hal cung cách hiểu khác nhau 
giũa Đông và Tây. Kinh Tin kính của Côngxtãngtinốp 
trình bày: Chúa Thánh Thần phát xuất tù noi Cha; và 
phía Hy lạp hiểu là: phát xuất tù /MỌ/' /M/M̂  Cha; còn 
phía Latình lại hiểu là: phát xuất tù Cha vù CoM.

Một thuật ngũ khác cũng cần đuọc giải thích, đó 
là: 5-tr /Mọ/7g. Qua các sách Tin mùng, Đúc Gíêsu nóì 
rằng Ngài đuọc sai đến (x. Mt 10:40; 13:24; 21:37; 
Ga = có nhiều đoạn đề cập đến); Thánh Thần
cũng đuọc miêu trình nhu là Đấng đuọc sai đến (x. 
Ga 14:26; GI 4:4; V.V.). Các sú mạng này giả thiết 
việc bao hàm một chủ thể của hành động sai đì: Cha 
sai Con; Cha (x. GI 4:6) và Đúc Glêsu Kltô (x. Ga 
16:7) cùng sai Thánh Thần. Trong sú mạng cùa Thần 
Khí, cá Cha và Con đều cùng hoạt động: "Thánh Thần 
mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy..." (Ga 
14:26), và: "Đấng mà Thầy sẽ sai đến vói anh em tù 
noi Chúa Cha..." (15:26); dụa vào đó, về sau, thần 
học Latinh sẽ triển khai một điểm giáo lý về thục 
trạng nhiệm xuất của Thánh Thần. ĐỐI vól nguòl 
kìtô, sú mạng ấy kết thúc vól sụ việc Thánh Thần cu
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ngụ trong linh hồn các tín hũu. Cuối cùng, cũng có 
thể thấy là thần học đã dùng thuật ngũ 
cdc/! để biểu đạt cách thúc con nguài
quy gán một.tác động thần linh hoặc một phẩm tính -  
vốn dĩ là thuộc chung của cá Ba Ngôi -  cho một Ngôi 
VỊ duy nhất nào đó; bải vậy, công cuộc sáng tạo đuạc 
quy gán cho Cha, công cuộc cúu chuộc cho Con, và 
công cuộc thánh hóa cho Thần Khí, dù thục tế là cá 
Ba Ngôi đều phối hiệp thục hiện các hoạt động đó 
(DH MO, 3814).

/í/! Cd/íg gMo

Giáo hội nhìn nhận kinh Tin kính Nixêa- 
Côngxtăngtinop là quy phạm đúc tin và, do đó, đã coi 
cụm tù bổ sung "và bải Chúa Con" nhu là
một cung cách giải thích làm sáng tỏ bản văn gốc, 
cũng nhu phản ánh cho thấy đúc tin chính truyền của 
Giáo hội Tây phuang. Trên thục tế, liên tục hàng mấy 
thế kỷ, bên Đông đã không hề lên tiếng bác bò điều 
này. Dù vậy, lúc các cuộc tranh luận bùng nổ, điểm 
giáo lý ấy càng đuạc thần học tinh chỉnh và làm cho 
sáng rõ hun nhà các nguồn Mạc khải và Truyền 
thống.

Công bố về việc Thánh Thần sẽ đến, Đúc Giêsu 
bào rang: "Khi nào Thần Khí sụ thật đến, Nguòì sẽ 
dẫn anh em tói sụ thật toàn vẹn.

77ÓÍ nhung tất cá nhũng gì VgM-í/i
Nguàì sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết nhũng 
điều sẽ xảy đến. Nguòi sẽ tôn vinh Thầy, và

gì CMU mà loan báo cho anh em.

về m ột cách thúrc bàn g iá i cổ  xn a  liên quan đến ván đề này, x in  xem  
A . Palm ieri, "La procession  du Saìnt-Esprit du Père et du F ils"^rong  
A . V acant, í/í? 77?6o/ogfe V , 1913, co l. 7 62-
829 .
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CÓ ^CM /(2 cMCf vì thế, Thầy đã nói:
Nguài lấy nhũng gì cùa Thầy mà loan báo cho anh 
em" (Ga 16:13-15). Thần học lý luận cho rằng, hỏi vì 
Con có wọj Cha có, mà Cha là nguồn gốc của 
Thần Khí, tất Con cũng là nguồn gốc của Thần Khí, 
dù Con "bải Cha mà có." Hon nũa, nếu Thần Khí 
lãnh nhận nguồn trì thúc tù noi Con, tất Nguòì cũng 
lãnh nhận cá hũu thể tù Con, hỏi vì, trong Thiên 
Chúa, tri thúc và hũu thể lá một. Trong nền thần học 
Ba Ngôi, có một tiên đề (châm ngôn) nhu sau: nhiệm 
cục Tam VỊ và Tam Vị tụ tại là nhu nhau. Tam Vị 
"nhiệm cục" là Thiên Chúa Ba Ngôi trong tu thế biểu 
lộ chính mình ra trong lịch sủ cúu độ và "cho chúng 
ta"; trong khi đó, Tam Vị "tụ tại" là Ba Ngôi Thiên 
Chúa hằng hiện hũu trong chính mình, trong mầu 
nhiệm siêu việt của cuộc hiện hũu thần linh thẳm sâu. 
Con nguòi chì biết đuọc Thiên Chúa qua nhũng hành 
động Nguòi thục hiện; do đó, qua cung cách hành 
động, các Ngôi Vị thần linh biểu lộ cho thấy bản chất 
cùa mình; nhu thế, nếu Thần Khí đuọc Con sai đến, 
tất Nguòi cũng bỏi Con mà ra. Cha không thể đuọc 
"sai đi" bỏi vì Nguôi không phát xuất tù bất cú Ngôi 
VỊ nào.

Mối tuong quan giũa Thần Khí vói Cha và vóì 
Con có một số đậc điểm chung, nhận ra đuọc nhò 
Kinh Thánh miêu trình cho thấy về "Thần Khí của 
Cha," và về "Thần Khí cùa Con": "Nhung anh em 
không bị tính xác thịt chi phối, mà đuọc Thần Khí 
chì phối, bỏi vì CMO C/7MU ngụ trong
anh em. Ai không có CMÍ7 K/rd, thì
không thuộc về Đúc Kitô" (Rm 8:9), hoạc

đã sai Thần Khí CMO đến ngụ trong
lòng anh em mà kêu lên: 'Ápba, Cha o i! '"  (GI 4:6). 
Ngôi Ba duọc gọi là "Thần Khí của Đúc Giêsu Kitô"
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(cũng xem Pì !:!9 ; Cv !6:7); nhu thế, cách gọi này 
chì có thể mang ý nghĩa cho thấy rằng cả Ngôi ìiaì và 
NgÔ! Ba đều có một "tuông quan đối cách" lẫn nhau, 
túc tuong quan về nguồn gốc. Neu Ngôi Ba đuọc gọi 
là "Thần Khí của Cha" vì Nguòi phát xuất tù Cha, thì 
lẽ tất "Thần Khí của Con" cũng phải do bỏi Con mà 
ra.

Liên quan đến vấn đề đang bàn, các học giả cũng 
đã lý luận dụa trên ý nghĩa bìeu tuọng cùa nuóc. Đúc 
Giêsu nói: "Aì khát, hãy dến vái tôi; ai tin vào tôi, 
hãy đến má uống; nhu Kinh Thánh đã nói: tù lòng 
Nguòi, sẽ tuôn cháy nhũng dòng nuóc hang song. 
Đúc Giêsu muốn nói về Thần Khí mà nhũng kẻ tin 
vào Nguòi sẽ lãnh nhận..." (Ga 7:37-39). Dù cách 
chấm câu trong văn đoạn còn là đầu đề bàn cãi, thì 
dụa trên các văn đoạn Kinh Thánh tuong tụ khác, 
nhiều Giáo phụ đã hiểu tù "Nguòi" -  trong câu "tù 
lòng Nguòi..." -  là chính Đấng Mêsia; văn doạn Is 
48:21 miêu tả về sụ việc dân ítraen dã uống dòng 
nuóc chảy ra tù táng đá, và thánh Phaolô đã nhận 
định cho rằng "táng đá ấy chính là Đúc Kìtô" (ICr 
10:4), và tù lòng Nguòi, "máu cùng nuóc chảy ra" 
(Ga 19:34). Tiếp đó, sách Khải huvền cũng nói về 
"một con sông có nuác truòng sinh, sáng chói nhu 
pha lê, cháy ra tù ngai của Thiên Chúa và của Con 
Chiên" (Kh 22: 1). Liên kết tất cá các văn đoạn Kinh 
Thánh đó lại vóì nhau — để thấy rằng nuóc là một 
biểu tuọng rõ ràng chi về Thần Khí — thì có thể rút ra 
một kết luận xác đáng là: "nuóc", túc Thần Khí. chảy 
ra tù Đúc Kitô; mà Đúc Kitô và Cha lại cùng ngụ 
trên một ngai duy nhất, nên cả hai Ngôi VỊ này dều là 
một "nguồn gốc" duy nhất của Thần Khí.

Các Giáo phụ đã dụa vào "tín khố" này đe khai 
triển các diểm giáo lý phù họp vói nhũng nhu cầu
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đặc thù cùa mỗi cộng đoàn tín híju. Ò bên Tây, 
Téctuììanô truác đó đã dùng công thúc ÚT

ám chì rằng Thần Khí phát xuất "tù  Cha qua 
Con,"'*^ và thánh Hilarìô thành Poìtiers đã viết rằng 
"chúng ta buộc phái tuyên xung !à Nguòi phát xuất 
tù Cha và Con/'''^ Kể tù thánh Ambrôxiô trỏ đì (tk. 
4), cụm tù đã trỏ thành một công thúc phổ
biến, và không gặp phải bát kỳ một thái độ phản bác 
nào tù các Giáo phụ Đông phuong. Thánh Àugutinô,^" 
thánh Lêô Cả,^' đã triển khai các giáo huấn về điểm 
giáo !ý này và !àm cho nó trò thành phổ biến trong 
khắp Giáo hội Latinh. Ô bên Đông, thánh Baxìììô Cả 
đuọc coi !à nguòì gây đuọc ánh huảng nhiều nhất 
!ièn quan đến vấn đề này; dụa theo thánh Atanaxiô, 
ngài đã viết nhu sau khi khang quyết rằng mối tuong 
quan g!Ũa Thần Khí vói Con cũng giống nhu ià mối 
tuong quan giũa Con vói Cha: "yếu tính tốt !ành, sụ 
thánh bẩm sinh và phẩm cách vuong giả tuôn cháy tù 
Cha, qua Con Một duy nhất, đến Thần Khí."^^ Thánh 
Grêgôriô thành Nìxa đã dùng công thúc "tù Cha, qua 
Con, đen Thánh Thần,"^^ và công thúc này đã trỏ nên 
phổ biến ỏ khắp bên Đông. Trong số các Giáo phụ 
Đông phuong, thánh Cyrìlô thành Aíếcxănđrìa (t444) 
duọc coi !à vỊ giáo phụ có giáo huấn gần nhất vái

49 D e 2 .2 9 , PL 10.69. D a/re đtrạc d ìch
theo các cách  khác nhau: n h ò  Cha và C on chấp thuận, hoạc: dụa vào  
Cha và  C on.
D e D'//?í7a/e 15 .26 .47 ; trong J o  E vđng. tract. 9 9 .8  
yer/no  75 .3 .
D e .Sernc/o 17.43; 18 .47 . N g à i cũng viết: "M ốì tu o n g  quan
cùa T hần K hí v ó i C on cũng turong tụ nhu cùa C on v ó i Cha" (y4í7 
.Ser. 1 .21), ý  n iệm  m à thánh B a x iliô  tùng giài thích trong D e  /̂7. 
5*đ/7c^o, 43 .

53 1.
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phía Latinh; bình luận về văn đoạn Kình Thánh nóì 
rằng Thần Khí là "Thần Khí của Đúc Kitô", ngài đã 
viết cho Nestôriô nhu sau: "... do đó, Nguàì [Thần 
Khí] tù Đúc Kitô mà ra, hệt nhu Nguòi phát xuất tù 
Cha vậy." '̂  ̂ Bàn về Ba Ngôi Thiên Chúa, ngài viết: 
"Bải vl Thánh Thần -  Đấng đuọc saì đến vói chúng 
ta và làm cho chúng ta nên giống Thiên Chúa -  phát 
xuất tù Cha và Con, nên hiển nhiên là Nguòì mang 
lấy bản tính thần linh..."^^

Đúc tin cùa Giáo hội đuạc tổng hạp một cách sít 
sao, chặt chẽ, thể hiện qua các bán tuyên tín hoạc các 
tín biểu. Thoạt đầu, chúng xuất hiện nhu là nhũng 
bản toát luọc đúc tin đuọc dùng trong phụng vụ phép 
rủa. Các công thúc cổ xua nhất chì đon thuần tuyên 
xung đúc tin vào Cha, Con và Thánh Thần; kinh Tin 
kính cùa các Tông đồ đã triển khai thêm một số tín 
khoán, và về sau, bàn tín biểu của Nlxêa- 
Côngxtăngtinop đã cho thấy tính chất ngày càng 
phong phú hon trong cung cách biểu đạt đúc tin cùa 
Giáo hội. Bản tuyên tín của đúc giáo hoàng Đamasô 
(tk. 4), gọi là đã lên tiếng bênh vục
cho thiên tính của Thần Khí, song lại chẳng đả động 
chi đen vấn đề nhiệm xuất (x. DH 71). Kinh Tin kính 
cùa thánh Atanaxìô tk. 5), một bản toát
luọc đúc tin của Giáo hội đuong thòi về Ba Ngôi, đã 
tuyên bố rõ nhu sau: "Chúa Thánh Thần không phái đã 
đuọc dụng nên hay đuọc tạo thành, cũng chẳng đã 
đuọc sinh ra, nhung phát xuất tù noi Cha và Con." 
Tù đó trò đi, tất cà mọi lòi tuyên xung đúc tin đều 
bao hàm công thúc này. v ề  sau, các công đồng bên 
Tây phuong đã chính thúc đua điểm giáo lý này vào 
trong công tác giáo huấn; chẳng hạn, công đồng

54  đ í/ x ìii.
55 D e e  ̂ T/i/r/^a^e 34 , PG  75 .5 8 5



150

Latêranô thú 4 (năm 12T5) đã tuyên xung nhu sau: 
"Cha và Con có cùng bán tính; do vậy,' Cha và Con là 
thục thể nhu nhau, và Thánh Thần, Đấng phát xuất tù 
cá hai, cũng thế" (DH 805). Công đồng Plôrenxô -  vái 
sụ tham dụ cùa các vị đại diện tù phía Hy lạp -  qua 
sác chl (1439), đã tuyên bố rõ nhu sau
về thục trạng nhiệm xuất: "Chúa Thánh Thần hằng tù 
Cha và Con mà ra; bản thể và sụ hiện hũu của Nguài 
là tù Cha và tù Con mà có; Nguùi hằng phát xuất tù 
cá haì nhu là tù một nguyên lý duy nhất và một 
nhiệm xuy duy nhất... Và chúng tôi công bo rằng 
nhũng gl các thánh Tiến sĩ và các Giáo phụ đã dạy về 
việc Chúa Thánh Thần phát xuất tù Cha qua Con, là 
nhằm biểu thị cho thấy Con, cũng giống nhu Cha, là 
'nguyên nhân' -  theo tù ngũ Hy lạp -  hay là 'nguyên 
lý' -  theo tù ngũ Latinh -  cho sụ hiện hũu cùa Thánh 
Thần" (DH 1300-1301). Tiếp đó, trong

(1442) cũng đọc thấy nhũng dòng 
nhu sau: "Tất cá nhũng gì Cha có, là Nguùì có tù nai 
chính mình, chú không lấy tù đâu khác, bải vậy, 
Nguài là chù nguyên vô khải (p/Tnc;p/^ 
prí^cíp/g); tất cá nhũng gl Con là và Con có, là do tù 
nai Cha, nên Con là nguyên lý tù nguyên lý; tất cả 
nhũng gì Thánh Thần là và Thánh Thần có, là tù nai 
Cha và, dồng thài, tù naì Con. Dù vậy, Cha và Con 
không phái là hai nguyên lý cùa Thánh Thần, nhung 
chì là một nguyên lý duy nhất, nhu Cha và Con và 
Thánh Thần không phái là ba nguyên lý của công cuọc 
sáng tạo, nhung chì là một nguyên lý duy nhất mà 
thôi" (DH 1331).

Công cuộc đối thoại ngày nay đang chúng thục cho 
thấy rang kết luận đó cùa công đồng quá thục là xác 
đáng. Trên thục tế, phái nói là đôi bên Đông-Tây đều 
có chung một đúc tin dù cho hai nền thần học có thể
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có nhũng điểm nhấn khác biệt nhau, vốn dl ìà điều 
chẳng íấy gì !àm ìạ đối vái một vấn đề nhiệm mầu 
hết súc sâu thẳm nhu thế. Tù xua đến nay, bao giò 
thần học cũng thấy ìá bất cú giải thuyết nào để giải 
trình vấn đề nhiệm xuất của Thánh Thần cũng áều tỏ 
ra !úng túng; bải vì các Ngôi VỊ tà nhũng "tuông 
quan tụ hũu" và phân biệt vói nhau chỉ qua "mối 
tuong quan đối cách '\ nên tất yếu tà nếu Thánh Thần 
phát xuất duy chì tù Cha, thì Nguòi sẽ roi vào tình 
trạng bất khá phân biệt khôi Con: ỏ trong tu thế đối 
cách vói Cha, Nguôi ắt phái tà một Con (khác), và 
khì dó, Con và Thánh Thần sẽ không có một mối quan 
hệ tuong hỗ (TMí/rMu/ nào cả. Thần học
Latinh một mục quá quyết rang Chủ xuy của Thánh 
Thần tà một, nên Cha và Con cùng tà một Chủ xuy 
duy nhất, chú không phải tà hai, bải vì hai chủ thể 
(Cha và Con) cùng chung phần vói nhau trong một 
dạng thể duy nhất (nhiệm xuy); nếu tý tuận theo cung 
cách tuong tụ, thì ba Ngôi Vị đều tà một Thiên Chúa 
và một VỊ Sáng tạo duy nhất, bải vì ba chủ thể (Cha, 
Con, Thánh Thần) cùng chung phần vái nhau trong 
một dạng thể duy nhất (thần tính, hoặc thiên tính) vá 
một hành dộng duy nhất. Tuy nhiên, để tránh tàm 
khoi dậy nhũng cảm giác không hay tù phía Đông 
phuong, một số văn kiện -  chẳng hạn nhu Tuyên 
ngôn (năm 2000) -  đã tránh dùng cụm
tù trong kình Tin kính.

Một số thần học gia hiện đại đã thủ đặt câu hỏi 
tiệu xem Thần Khí có đóng gtũ một vai trò nào đó 
trong tiến trình nhiệm xuất cùa Con (nhiệm sinh)^^

X in  xem  A lasdair ĩ. c. H eron, / /o /y  Philadelphía: W est-
m inster Press, 1983, tr. 177; Prederìck E. C row e, Goúf, 7 ío /y
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hay không. Nếu nhiệm cục cùa Ba Ngôi biểu lộ cho 
thấy thục trạng Tam VỊ tụ tại, thì đâu là nhũng hệ 
quá phán ánh vai trò cùa Thần Khí trong sú vụ của 
Con? Thần Khí đã đuọc sai đến vói Đúc Maria để tạo 
nên tác động trên cuộc Nhập Thể; Nguòi đuọc sai đến 
vái Đúc Giêsu trong cuộc chịu phép rủa để khai mỏ 
sú vụ công khai cùa Ngài; Ngài là "Đấng Kitô", 
nghĩa là íÍM-ọ-c XM-C bỏi Thần Khí, V.V.; vậy, liệu 
thần học có thể nghĩ về một thục trạng hỗ tuang giũa 
Con và Thần Khí trong các cuộc nhiệm xuất đòi đòi 
kia không? Nếu có một moì tuang quan mật thiết 
trong các sú vụ của Con và Thần Khí, thì phái chăng 
cũng có một "căn nguyên'' trong nguồn gốc đòi đòi 
của các Đấng ấy? Cha sinh ra Con trong tình yêu, hay 
trong Tì??/? TaM? ííTr/? Téí/ đó có phải là Thần Khí? 
Nêu một số vấn nạn nhu* thế là để thay rang: càng nỗ 
lục suy tu về mầu nhiệm bao nhiêu, thì mầu nhiệm ấy 
lại càng trỏ nên huyền nhiệm bấy nhiêu. Trong sắc 
Lệnh về Truyền giáo, Vaticanô ÍI đã kêu mòl nâng 
tâm hồn lên cho tái "... 'suối tình yêu' và cũng là 
lòng thuang cùa Thiên Chúa, vì chính Ngài là 
Nguyên lý vô Nguyên lý, tù bải Ngài Chúa Con đuạc 
sinh ra, và cũng tù bỏi Ngài và nhò Chúa Con mà 
phát xuất Chúa Thánh thần..." (AG 2).

Năm 1968, "năm Đúc tin", đúc Phaolô VI đã cho 
ban hành Km/? 77  ̂ cMđr Dú/r C/7MU, trong
đó ngài viết rằng: chúng tôi tin... "vào Chúa Thánh 
Thần, Ngôi Vị vô tạo phát xuất tù Cha và Con nhu là 
tình yêu đòi đòi cùa haì Đang." Thần học Latình đã 
khai triển các phép loại suy cùa tâm lý học để "cat

ChanceHors A ddress, sá 2, Toronto: R eg ìs
CoHege, 1984, tr. 8.
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túcnghĩa'" vê Thiên Chúa Ba Ngôi; theo đó, Con, —  
TVgdí phát xuất bải tiến trình hoạt động trí tuệ, 
và Thần Khí, túrc TcM, phát xuất bỏì tiến trình
hoạt động ý  chí. Thánh Tôma Aquìnô giải thích nhu
sau:

" C ó  h a i t h ụ c  t r ạ n g  n h iệ m  x u ấ t  t r o n g  T h iê n  C h ú a :  m ộ t  
!à  n h iệ m  x u ấ t  c ủ a  L ò i ,  r ồ i c ò n  m ộ t  n h iệ m  x u ấ t  k h á c  
n ũ a . M u ố n  n h ậ n  b iế t  đ u ọ c  đ iề u  đ ó ,  th ì c ầ n  p h á i q u a n  
s á t  đ ể  t h a y  r ằ n g  t i ế n  tr ìn h  n h iệ m  x u ấ t  t r o n g  T h iê n  
C h ú a  c h i  d iễ n  ra t h e o  m ộ t  c á c h  t h ú c ,  t r o n g  đ ó ,  c á c  
h o ạ t  đ ộ n g  k h ô n g  n h ằ m  v à o  b ấ t  c ú  đ iề u  g ì n g o ạ i  t ạ i ,  
s o n g  v ẫ n  đ u ọ c  d u y  tr ì n o i  c h ín h  n g u y ê n  n h ă n  c ủ a  
n ó . T r o n g  m ộ t  b á n  t h ể  c ó  !ý  t r í ,  m ộ t  h o ạ t  đ ộ n g  n h u  
t h ế  đ u ọ c  c o i  !à  h o ạ t  d ộ n g  c ủ a  tr í t u ệ  v à  c ủ a  ý  c h í .  
T iế n  t r ìn h  n h iệ m  x u ấ t  c ủ a  L ò i  d iễ n  ra q u a  m ộ t  h o ạ t  
đ ộ n g  tr í t u ẹ .  H o ạ t  đ ộ n g  c ù a  ý  c h í  -  n h u  t h ấ y  t r o n g  
b ả n  th â n  c h ú n g  ta  -  !u ô n  k é o  t h e o  m ộ t  t h ụ c  t r ạ n g  
n h iệ m  x u ấ t  k h á c :  n h iệ m  x u ấ t  t ìn h  y ê u ,  q u a  đ ó ,  đ o i  
t u ọ n g  đ u ọ c  y ê u  h iệ n  d iệ n  ỏ  t r o n g  n g u ò i  y ê u ;  c ũ n g  
t u o n g  t ụ ,  q u a  n h ũ n g  g ì m à  ! ò i  n ó i  c h u y ể n  tá i ,  đ o i  
t u ọ n g  đ u ọ c  n ó i  đ ế n ,  h o ặ c  đ u ọ c  h iế u ,  h iệ n  d iệ n  ỏ  
t r o n g  t á c  n h ă n  tr í t u ệ .  D o  v ậ y ,  b ê n  c ạ n h , t i ế n  tr ìn h  
n h iệ m  x u ấ t  c ủ a  L ò i  t r o n g  T h iê n  C h ú a ,  c ò n  t o n  tạ í  
t r o n g  N g u ò i  m ộ t  t i ế n  tr ìn h  n h iệ m  x u ấ t  k h á c  đ u ọ c  
g ọ i  !à  n h iệ m  x u ấ t  t ìn h  yêu ."^ ^

Bải vì Thiên Chúa !à tình yêu, nên trong Thiên 
Chúa Ba Ngôi, mọ! nhiệm xuất đều khỏ! phát trong 
Tình Yêu.^^ Cha sỏ hũu bản thể thần !inh !úc Nguòi 
cho đì (DH 528) -  túc !à tiến trình tụ hủy nguyên 
thúy -  và ìàm phát xuất Thần Khí trong tình yêu vói 
Con, nhung đồng thòi, Nguòì cũng sinh ra Con trong

Thánh T ôm a A quinô , Í.Mạ/7 777đ?̂  í í ọ c ,  ĩ  q .27  a.3.
H ans U rs von  Baìthasar, "The H o!y Spìrít as L ove,"  trong C /eđror  

vo!. 3 cùa 77?eo/ogy, bàn djc!i củ a  Brían
M cN ei!, C .R .V . (San Prancisco: ĩgnatius Press, !9 9 3 ) , t t .! ! 7 - ! 3 4 .
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tình yêu ("Nhu Cha đã yêu Thầy..." Ga 15:9). Thánh 
Àugutìnô nhận định rằng tinh yêu hằng kiếm nhũng 
ai ngang nhau hoạc làm cho họ trả  nên ngang nhau. 
Trong Thiên Chúa, thục trạng nhiệm xuất — túc đuạc 
sình ra hay đuọc phát xuất — là một "biến cố" đùi 
đòi, trong đó, tình yêu đảm báo cho việc không có 
bất cú một tình trạng lệ thuộc nào, bải vì thục kiện 
nhiệm sinh-nhiệm xuất chì bao hàm việc dón nhận vá 
tụ trao ban cho lẫn nhau cùa các Ngôi VỊ. Hiệp nhất 
tính theo bản thể, trong mối tuông tạì 
của các Ngôi Vị, không loại trù nhung, trái lại, làm 
cho có thế và bảo toàn tính chất khác biệt giũa các 
Ngôi VỊ thần lình; dù vậy, chính tình yêu đã cấu 
thành một moi hiệp nhất liên bán vỊ phong phú vô 
ngần, vốn mang tính chất giống hệt nhau trong tùng 
ngôi vị và, cùng lúc, đuọc biểu lộ theo một cung cách 
độc nhất và hoàn toàn khác biệt nhau, ó c  suy luận 
dụa trên lý trí sẽ chẳng thể nào có khá năng làm cho 
sáng tỏ đuọc các van nạn nan giải liên quan đến giáo 
lý; dù vậy, qua thái độ kết hiệp thăm sâu trong cầu 
n g u y ệ n -n h ấ t  là qua kinh nghiệm thần nghiệm -  con 
nguòi mói khá dĩ tìm đuọc một lối ngá dẫn vào mầu 
nhiệm; và "khi đó, Chúa Thánh Thần sẽ xuất hiện 
han nhu là mầu nhiệm của tình mật thiết và căn tính 
thần lình, cùa thục trạng tuong tại hay bất nhị phân 

giũa Cha và Con, và nhò đó, của thục trạng 
bát nhỊ phân giũa Thiên Chúa vói con
nguòi."^^

Đúc Gioan Phaolô II viết: "Trong đòi sống mật 
thiết của mình, Thiên Chúa 'là tình yêu' (x. IGa 
4:8.16), là mối tình thiết yếu đuọc sẻ chia vói nhau 
giũa ba Ngôi VỊ thần lình: hiện thăn cùa tình yêu là

Jacques D upuis, S.J., đ ọy
A nand, 2 0 0 1 , tr. 277 .
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Chúa Thánh Thần, Đấng ìà Thần Khí cùa Cha và Con. 
Bải đó, Ngìíòí 'thấu suốt mọi sụ, ngay cả nhũng gì 
sâu thẳm noi Thiên Chúa' ( lC r 2:Ì0) và là Tình Yêu- 
Ân Huệ vô ,tạo. Có thể nói rằng, trong Chúa Thánh 
Thần, đòi sống mật thiết của Ba Ngôi Thiên Chúa trỏ 
nên một ân huệ trọn vẹn, một tình trạng chuyển thông 
của mối tuong ái giũa các Ngôi Vị thần linh; và 
thông qua Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa hiện hũu 
trong dạng thúc là ân huệ 7ÍỌC, la,
qq. 37-38). Chúa Thánh Thần chính là hiện thân của 
ân huệ tụ trao ban, của tình yêu hang hũu. Nguòì là 
Ngôi Vị-Tình Yêu. Nguôi là Ngôi VỊ-Ân Huệ."^°

Thánh Âugutinô nói rằng, trong bất cú một hành vi 
biểu lộ tình yêu nào cũng đều có ba thục thể luôn 
đuọc bao hàm: nguòi yêu, nguòi đuọc yêu, và tình 
yêu.^* Tụ danh hiệu chì về Nguòi (túc tụ bản chất), 
Chúa Thánh Thần chính là tình yêu (ân huệ và sụ 
thánh thiện); dù vậy, tình yêu đòi hỏl phải có hai bên 
đối tác trao cho nhau, túc là Cha và Con, Đấng sinh 
ra và Đấng duọc sinh ra, một "cạp đôi" có khả năng 
sinh xuất;^^ do đó, Ngôi Vị-Tình Yêu này đảm báo 
cho hiệp nhất tính giũa các Đấng Yêu (Cha và Con) 
vói thục trạng phân biệt (túc cá vị tính) cùa Nguòi 
khỏi hai Đấng ấy; Nguòi phát xuất tù cả hai nhung 
nhu là tù một nhiệm xuất duy nhất. Vì thế, Chúa 
Thánh Thần đuọc gọi là mối giao kết tình yêu giũa 
Cha và Con bải hai Ngôi Vị này, vói tình yêu thuong

T hông điệp 10.
D e  VIII, 10.14; IX .2 .2 .

62 N hất th iết phài tránh ngộ nhận trong cách  hiểu  về  các tù  ngũ  "cặp 
đôi" và  cha-m ẹ; bàn đên nhũng thục tại thuộc lãnh v ụ c  m âu nhiệm  
nhu thế này, tất buộc phài dùng đến loại ngôn  ngũ  hoặc là lố i biếu  
đạt m ang tính cách  ẩn dụ cao độ, trong đó, m ọi dạng cách  so sánh  
đều tò  ra khập khiễng.



156

lẫn nhau, hằng làm phát xuất Tình Yêu; nói cách 
khác, Nguài là mối hiệp thông đồng bán tính cùa Cha 
và Con/^ Song dù gì, các phép loại suy nhu thế tò ra 
là hết súc bất toàn và chì có thể dẫn đến một kết luận 
duy nhất: trí óc con nguòi không thể nào thấu suốt 
mầu nhiệm Thiên Chúa đuọc. Tuy thế, cũng mong 
sao cuộc đối thoại thẳng thắn giũa các thần học gia 
thuộc hai bên, Giáo hội Chính thống và Giáo hôi 
Công giáo, sẽ có thể đề xuất đuạc một dạng cách 
tổng họp mói mẻ, có khá năng làm cho trí óc no thỏa 
hon, cũng nhu góp phần mang lại nhũng cung cách 
thò phuọng phong phú, dồi dào hon.

Quà là thú v ị khi đọc thấy thánh Phaolô quy gán "an hiệp thông"  
cho Thần Khí: "Ân sùng cùa Chúa G iêsu  K ìtô, tình thuang cùa T hiên  
Chúa, và an  hiệp thông cùa Thánh Thần" (2C r 13:13).
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